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s6:/444 /QE-NHNN

DQc lfp - Tg do - H4nh phric
CQNG UdA Xi HQr CnU NGHIA VIET NAM

Hd N1ii, ng6y r/5 thting 3 ndm 2024

CAt ai iudt Ban hdnhvtu ban quy pham pluip lwgt ngay 22 tluimg 6 nhn 2015;

Ctu a2 Lujt sua ddi, bri sung mQt s6 diiu cia LuQt Ban hdnh vdn bdn Ery
phqm phdp luSt ngay l8 thdng 6 ndm 2020;

Cdn c* Ngh! dinh si' 34/2016ND-CP ngqy t4 tluing 5 nim 2016 cta Chinh

phi qtty dinh chi tiiit m\t sd aiiu vd biQn phdp thi hanh Luit ban hdnh vdn bdn

Ery phqm pluip ludt;

Cdn ctl Nghi dinh s6 tsl/ZOzOtNO-CP ngay 3l thing 12 ndm 2020 cia
Chinh phil s*a diii, bd sung m\t s6 diiu ct)a Nghi dlnh s6 34/2016/ND-Cp ngay

14 thdng 5 ndm 2016 cia Chinh phi quy dinh chi ttiit m6t si5 diiu vd biQn phdp

thi hanh LuQt Ban hdnhvdn bdn quy phqm phdp lwit;

Cdn c* Ngh! dinh sii 59/2024/ND-CP ngay 25/5/2024 stra ddi, bd sung mQt

sd diiu cila Nghi dinh sd 34/2016ND-CP ngay l4 thdng 5 ndm 2016 cia Chinh

ph,n quy dinh chi fiA mil si5 aiiu vd biQn phdp thi hdnh LuQt Ban hdnh vdn bdn

quy phqm phdp lwQt cld cltro. c sria d6i, b6 sung mfi s6 diiu theo Nghi dlnh

si5 t SI.ZOZO\UO-CP ngay 3 t ttuing 12 ndm 2020 cia Chinh phfi.;

Cdn c& Nghi dinh sii 102/2022/ND-CP ngdy 12 ttuing t2 ndm 2022 quy

dinh chtc ndng, nhiQm vqt, quyin hqn vd co cdu td ch*c cia Ngdn hdng Nhd

nudc ViQt Nam;

Theo di ngh! cia Vqt truhng Vat Phdp chd.

QTIYET D[NH:
Di6u 1. Ban hinh kdm theo quyilt dph ndy T{p h0 thiine h6a v6n ban quy

ph4m ph6p luat cdn hiQu lqc thugc linh v.uc quan l;i nhd nudc cia Ng6n hang Nhd

nudc viQtNam ki 2019 - 2023 (Bi[l. ttiQn tri).

Eidu 2. Quyiit tlinh niy c6 hiQu lgc thi hanh k€ tu ngny hj ban hanh.

c6ng bi6 rip hQ th6ng h6" 'irqHEfrr:JiH, ph6p lugt cdn hiQu lsc thuQc
lirh vgc quin If nhi nu6c cria NgAn hirng Nhir nudc ViQt Nam

ky 2019-2023
t,

!,t.I THoNGD6CNGANHANGNHANI/oc
\



Didu 3. VU trusng Vp Ph6p ctri5, mri trudng c6c don vi thuQc Ng6n hang

Nhd nudc ViQt Nam chlu tr6ch nhiQm thi hdnh euy6t ditth nity./ . ly'

Noi nhLn:
- Nhu Dilu 3;
- Ban ltrnh dgo NHNN;
- VP Qudc hoi, VP Cht tich nudc;
- Vin phdng Chinh phri;
- C6c B$, co quan ngang 80, co quan thuQc Chtoh pht;
- ToA 6n nh6n d6n t6i cao;
- Vien Kiiim s& nhan d,6n r6i cao;
- Kiem to6n Nhe nudc;
- UBND c6c tinh, thlnb ph6 Wc thu0c TW;
- C6ng Mo;
- Cdng Th6ng tin difn hr NHNN;
- Lrru: VP, PC3.PTKH lii,,

KT.THONGD6C
PHO TH6NG D6C

Thdi Scrn
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Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1714/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

I. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

1.  Luật 46/2010/QH12 

ngày 16/6/2010 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  01/01/2011 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Luật Phòng, chống 

rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 

15/11/2022 của Quốc hội. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Nghị định 82/2007/NĐ-CP 

ngày 23/5/2007 

Quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng 

và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia 

01/7/2007 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

3.  Nghị định 16/2014/NĐ-CP 

ngày 03/3/2014 

Quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt 

Nam 

21/4/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Quyết 

định 

445/TTg ngày 

23/8/1994 

Về việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà 

nước 

23/8/1994 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Quyết 

định 

718/2001/QĐ-

NHNN ngày 

Thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay bằng 

đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách 

01/06/2001 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25692&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20vi%E1%BB%87t%20nam
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14190&Keyword=82/2007/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33557&Keyword=16/2014/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106770&Keyword=445/TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102605&Keyword=718/2001
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

29/05/2001 hàng về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

6.  Quyết 

định 

235/2002/QĐ-

NHNN ngày 

27/03/2002 

Chấm dứt phát hành ngân phiếu thanh toán 01/04/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

7.  Quyết 

định 

1509/2003/QĐ-

NHNN ngày 

14/11/2003 

Ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà 

nước đối với các ngân hàng thương mại nhà 

nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt 

06/12/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

8.  Quyết 

định 

1048/2004/QĐ-

NHNN ngày 

23/8/2004 

Về lãi suất tiền gửi bằng VNĐ tại Ngân hàng 

Nhà nước của các tổ chức tín dụng có số dư tiền 

gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc dưới 500 

triệu đồng, của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và 

của Ngân hàng Chính sách xã hội 

23/8/2004 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

9.  Thông tư 17/2011/TT-

NHNN ngày 

18/08/2011 

Quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm 

cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam đối với tổ chức tín dụng 

01/10/2011 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

37/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 17/2011/TT-NHNN ngày 

18/08/2011 quy định về cho vay có 

đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

đối với các tổ chức tín dụng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

10.  Thông tư 26/2011/TT-

NHNN ngày 

Thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành 

chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị 

14/10/2011 - Hết hiệu lực một phần. 

- - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102594&Keyword=235/2002/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102594&Keyword=235/2002/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102350&Keyword=1509/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102350&Keyword=1509/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102620&Keyword=1048/2004/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102620&Keyword=1048/2004/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26716&Keyword=17/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26716&Keyword=17/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26934&Keyword=26/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26934&Keyword=26/2011/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

31/8/2011 quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Ngân hàng Nhà nước.  

bãi bỏ một phần:  

+  Thông tư số 01/2012/TT-NHNN 

ngày 16/2/2012 quy định về chiết 

khấu giấy tờ có giá của NHNN Việt 

Nam đối với các tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 34/2013/TT-NHNN 

ngày 31/12/2013 quy định về phát 

hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ 

tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài (đã được thay thế bởi 

Thông tư số 01/2021/TT-NHNN 

ngày 31/3/2021 quy định về phát 

hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ 

tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài); 

+ Thông tư số 42/2015/TT-NHNN 

ngày 31/12/2015 quy định về nghiệp 

vụ thị trường mở. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

11.  Thông tư 37/2011/TT-

NHNN ngày 

12/12/2011 

Sửa đổi Thông tư 17/2011/TT-NHNN ngày 

18/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về cho vay có bảo đảm bằng 

cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam đối với tổ chức tín dụng 

12/12/2011 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

12.  Thông tư 01/2012/TT- Quy định chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân 31/03/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27179&Keyword=37/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27179&Keyword=37/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27530&Keyword=01/2012/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

16/02/2012 

hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

13.  Thông tư 06/2014/TT-

NHNN ngày 

17/3/2014 

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô 

la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. 

18/3/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

14.  Thông tư 07/2014/TT-

NHNN ngày 

17/3/2014 

Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt 

Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng 

18/3/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

15.  Thông tư 01/2015/TT-

NHNN ngày 

06/01/2015 

Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản 

phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

02/3/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

25/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 01/2015/TT-NHNN 

ngày 06/01/2015 quy định hoạt động 

kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái 

sinh lãi suất của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

16.  Thông tư 42/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

Quy định về nghiệp vụ thị trường mở 30/4/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

09/2021/TT-NHNN ngày 07/7/2021 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27530&Keyword=01/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44157&Keyword=06/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44157&Keyword=06/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44159&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44159&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=47573
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=47573
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-012015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-quy-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-cung-ung/27A2F235-573A-4EE5-A283-55CD52477C4C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-012015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-quy-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-cung-ung/27A2F235-573A-4EE5-A283-55CD52477C4C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-012015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-quy-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-cung-ung/27A2F235-573A-4EE5-A283-55CD52477C4C/default.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98800&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98800&Keyword=
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 42/2015/TT-NHNN 

ngày 31/12/2015 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về nghiệp vụ thị trường mở. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

17.  Thông tư 40/2016/TT-

NHNN ngày 

30/12/2016 

Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái 

sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại 

01/03/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

18.  Thông tư 14/2018/TT-

NHNN ngày 

29/5/2018 

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành 

công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức 

tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông 

thôn 

13/7/2018 

 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

19.  Thông tư 48/2018/TT-

NHNN ngày  

31/12/2018 

Quy định về tiền gửi tiết kiệm 

 

05/7/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

20.  Thông tư 49/2018/TT-

NHNN ngày  

31/12/2018 

Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 

 

05/7/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

21.  Thông tư 16/2019/TT-

NHNN ngày 

22/10/2019 

Quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà 

nước 

09/12/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

22.  Thông tư 24/2019/TT-

NHNN ngày 

Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay 

lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng 

18/01/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=117860
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=117860
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129092&Keyword=14/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129092&Keyword=14/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133534&Keyword=48/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133534&Keyword=48/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=49/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=49/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=16/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=16/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=24/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=24/2019/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

28/11/2019 về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

23.  Thông tư 30/2019/TT-

NHNN ngày 

27/12/2019 

Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/3/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

24.  Thông tư 05/2020/TT-

NHNN ngày 

07/5/2020 

Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng 

Chính sách xã hội theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện 

các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 

07/5/2020 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

12/2020/TT-NHNN ngày 11/11/2020 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số  05/2020/TT-

NHNN ngày 07 tháng 5 năm 2020 

quy định về tái cấp vốn đối với Ngân 

hàng Chính sách xã hội theo Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-

19. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

25.  Thông tư 12/2020/TT-

NHNN ngày 

11/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 05/2020/TT-NHNN ngày 07 tháng 5 năm 

2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng 

Chính sách xã hội theo Quyết định 

số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

11/11/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139766&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139766&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=142049
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=142049
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=15/2020/Q%C4%90-TTg&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144829
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144829
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=15/2020/Q%C4%90-TTg&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 

26.  Thông tư  01/2021/TT-

NHNN ngày 

31/3/2021 

Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, 

chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

17/5/2021 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

12/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 

quy định về việc tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng 

chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài khác phát hành trong nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

27.  Thông tư 04/2021/TT-

NHNN ngày 

05/4/2021 

Quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng 

sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng 

không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập 

dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công 

ty hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 

05/4/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

28.  Thông tư 09/2021/TT-

NHNN ngày 

07/7/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

nghiệp vụ thị trường mở 

25/8/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

29.  Thông tư 10/2021/TT-

NHNN ngày 

21/7/2021 

Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng 

Chính sách xã hội theo Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 

21/7/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148636&dvid=326
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148636&dvid=326
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=04/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=04/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148381&Keyword=09/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148381&Keyword=09/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=10/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=10/2021/TT-NHNN
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-23-2021-qd-ttg-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-480459.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 

của văn bản) 

30.  Thông tư 12/2021/TT-

NHNN ngày 

30/7/2021 

Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín 

phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác 

phát hành trong nước 

27/10/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

31.  Thông tư 18/2021/TT-

NHNN ngày 

18/11/2021 

Quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ 

chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

07/01/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

32.  Thông tư 21/2021/TT-

NHNN ngày 

28/12/2021 

Quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy 

trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã 

hội 

11/02/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

33.  Thông tư 25/2021/TT-

NHNN ngày 

31/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 quy định 

hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái 

sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

14/02/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

34.  Thông tư 04/2022/TT-

NHNN ngày 

16/6/2022 

Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn 

tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

01/8/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

35.  Thông tư 15/2022/TT-

NHNN ngày 

30/11/2022 

Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc 

biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức 

tín dụng Việt Nam 

17/01/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

36.  Thông tư 16/2022/TT- Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có 17/01/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=12/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=12/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=18/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=18/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=151773&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=151773&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=152011
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=152011
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154314
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154314
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206961
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206961
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207071&classid=1
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

30/11/2022 

giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI 

1.  Pháp lệnh 28/2005/PL-

UBTVQH11 ngày 

21/12/2005 

Ngoại hối  01/6/2006 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Pháp lệnh số 

06/2013/UBTVQH13 ngày 

18/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Pháp lệnh Ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 

ngày 18/3/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh 

Ngoại hối 

01/01/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

3.  Nghị định 24/2012/NĐ-CP 

ngày 03/4/2012 

Quản lý hoạt động kinh doanh vàng 25/5/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Nghị định 219/2013/NĐ-CP 

ngày 26/12/2013 

Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 

không được Chính phủ bảo lãnh 

15/02/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Nghi định 50/2014/NĐ-CP 

ngày 20/5/2014 

Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 15/7/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207071&classid=1
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=16868
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=16868
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Phap-lenh-sua-doi-Phap-lenh-ngoai-hoi-2005-184018.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=27414
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=171544
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36125
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

6.  Nghị định 70/2014/NĐ-CP 

ngày 17/7/2014 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp 

lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Pháp lệnh Ngoại hối 

05/9/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

7.  Nghị định 135/2015/NĐ-CP 

ngày 31/12/2015 

Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 15/02/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 

16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định về điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

8.  Nghị định 89/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

 

Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi 

ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và 

chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế 

01/7/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định về 

điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam; 

+ Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 

12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định điều kiện đối với 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=174982
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=182926
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=185465
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt 

động cung ứng dịch vụ nhận và chi, 

trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và 

Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

9.  Quyết 

định 

170/1999/QĐ-TTg 

ngày 19/8/1999 

Về việc khuyến khích Người Việt Nam ở nước 

ngoài chuyển tiền về nước 

05/9/1999 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Quyết định số 

78/2002/QĐ-TTg ngày 17/6/2002 

của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 

170/1999/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 

năm 1999 về việc khuyến khích 

Người Việt Nam ở nước ngoài 

chuyển tiền về nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

10.  Quyết 

định 

140/2000/QĐ-TTg 

ngày 08/12/2000 

Ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có 

chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực 

kinh tế cửa khẩu Việt Nam  

23/12/2000 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Nghị định số 

23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-170-1999-QD-TTg-khuyen-khich-nguoi-Viet-Nam-o-nuoc-ngoai-chuyen-tien-ve-nuoc-45592.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=5621
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện đối với hoạt động 

đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung 

ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ 

của tổ chức kinh tế và Nghị định số 

88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 

của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tiền tệ và ngân hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

11.  Quyết 

định 

78/2002/QĐ-TTg 

ngày 17/6/2002 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/1999/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 8 năm 1999 về việc khuyến 

khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền 

về nước 

02/07/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

12.  Quyết 

định 

98/2007/QĐ-TTg 

ngày 04/7/2007 

Phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của 

đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng đô la 

hóa trong nền kinh tế 

08/8/2007 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

13.  Quyết 

định 

16/2013/QĐ-TTg 

ngày 04/3/2013 

Về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường 

trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

05/3/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

14.  Thông tư 07/1997/TT-

NHNN7 ngày 

04/12/1997 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg 

ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng 

19/12/1997 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=22421
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=31735
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=166075
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-07-1997-TT-NHNN7-xu-ly-mo-thu-tin-dung-huong-dan-Quyet-dinh-802-TTg-41172.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-07-1997-TT-NHNN7-xu-ly-mo-thu-tin-dung-huong-dan-Quyet-dinh-802-TTg-41172.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

15.  Quyết 

định 

92/2000/QĐ-

NHNN7 ngày 

17/3/2000 

Mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng 

tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng 

giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng 

minh biên giới 

01/4/2000 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

16.  Thông tư 07/2001/TT-

NHNN ngày 

31/8/2001 

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của 

nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và 

Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành 

kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 

8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ 

15/9/2001 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 29/2015/TT-NHNN 

ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về thành phần hồ sơ có bản 

sao chứng thực giấy tờ, văn bản; 

+ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN 

ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số văn bản quy phạm pháp luật về 

hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và 

chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi 

ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá 

nhân.  

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

17.  Quyết 

định 

19/2003/QĐ-

NHNN ngày 

06/01/2003 

Ban hành cơ chế điều hành nội bộ trong Ngân 

hàng nhà nước để thực hiện thoả thuận hoán đổi 

ASEAN 

21/01/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

18.  Quyết 

định 

17/2004/QĐ-

NHNN ngày 

05/01/2004 

Ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, 

trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu 

vực biên giới Việt Nam - Campuchia 

06/02/2004 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-92-2000-QD-NHNN7-mang-ngoai-te-dong-Viet-Nam-bang-tien-mat-cua-ca-nhan-xuat-nhap-canh-bang-giay-thong-hanh-xuat-nhap-canh-CM-bien-gioi-46201.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-92-2000-QD-NHNN7-mang-ngoai-te-dong-Viet-Nam-bang-tien-mat-cua-ca-nhan-xuat-nhap-canh-bang-giay-thong-hanh-xuat-nhap-canh-CM-bien-gioi-46201.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=23134
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=23134
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
https://vbpl.vn/binhthuan/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=102685
https://vbpl.vn/binhthuan/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=102685
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-17-2004-QD-NHNN-Quy-che-thanh-toan-mua-ban-trao-doi-hang-hoa-dich-vu-thuong-mai-tai-khu-vuc-bien-gioi-Viet-Nam-Campuchia-51767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-17-2004-QD-NHNN-Quy-che-thanh-toan-mua-ban-trao-doi-hang-hoa-dich-vu-thuong-mai-tai-khu-vuc-bien-gioi-Viet-Nam-Campuchia-51767.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

+ Thông tư số 29/2015/TT-NHNN 

ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về thành phần hồ sơ có bản 

sao chứng thực giấy tờ, văn bản; 

+ Thông tư số 23/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật để phân cấp giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

19.  Quyết 

định 

845/2004/QĐ-

NHNN ngày 

08/07/2004 

Ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, 

trao đổi hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và viện trợ 

giữa Việt Nam với Lào 

03/8/2004 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 

sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về thành 

phần hồ sơ có bản sao chứng thực 

giấy tờ, văn bản. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

20.  Quyết 

định 

07/2006/QĐ-

NHNN ngày 

Hủy bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 

ngày 29/9/1998 về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ 

24/3/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-845-2004-QD-NHNN-Quy-che-thanh-toan-mua-ban-trao-doi-hang-hoa-dich-vu-dau-tu-va-vien-tro-giua-Viet-Nam-Lao-52236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-845-2004-QD-NHNN-Quy-che-thanh-toan-mua-ban-trao-doi-hang-hoa-dich-vu-dau-tu-va-vien-tro-giua-Viet-Nam-Lao-52236.aspx
https://vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=16472&Keyword=127/2007/N%C4%90-CP).
https://vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=16472&Keyword=127/2007/N%C4%90-CP).
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

26/01/2006 trong ngày về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

21.  Quyết 

định 

21/2008/QĐ-

NHNN ngày 

11/7/2008 

Ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ 03/8/2008 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 29/2015/TT-NHNN 

ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về thành phần hồ sơ có bản 

sao chứng thực giấy tờ, văn bản; 

+ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN 

ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số văn bản quy phạm pháp luật về 

hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và 

chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi 

ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá 

nhân; 

+ Thông tư số 15/2019/TT-NHNN 

ngày 11/10/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

về hồ sơ, thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

22.  Thông tư 19/2009/TT-

NHNN ngày 

24/8/2009 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các giao 

dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát 

hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 

01/11/2009 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=71501
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=71501
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-19-2009-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-giao-dich-trai-phieu-chinh-phu-bang-ngoai-te-phat-hanh-huong-dan-Quyet-dinh-211-QD-TTg-93588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-19-2009-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-giao-dich-trai-phieu-chinh-phu-bang-ngoai-te-phat-hanh-huong-dan-Quyet-dinh-211-QD-TTg-93588.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

13/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ của văn bản) 

23.  Thông tư 01/2010/TT-

NHNN ngày 

06/01/2010 

Bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 

18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài 

khoản ở nước ngoài và Quyết định số 

11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-

NHNN   

06/01/2010 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

17/2010/TT-NHNN ngày 29/6/2010 

sửa đổi khoản 2, 3 Điều 2 Thông tư 

01/2010/TT-NHNN về bãi bỏ Quyết 

định 03/2006/QĐ-NHNN về kinh 

doanh vàng trên tài khoản ở nước 

ngoài và Quyết định 11/2007/QĐ-

NHNN về sửa đổi, Quyết định 

03/2006/QĐ-NHNN. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

24.  Thông tư 17/2010/TT-

NHNN ngày 

29/06/2010 

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 

01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi 

bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 

18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài 

khoản ở nước ngoài và Quyết định số 

11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc 

sửa đổi, bổ sung Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN 

29/6/2010 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

25.  Thông tư 11/2011/TT-

NHNN ngày 

29/04/2011 

Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn 

bằng vàng của tổ chức tín dụng   

01/5/2011 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 12/2012/TT-NHNN 

ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vanban.aspx?fromyear=01/01/2001&toyear=31/12/2010&dvid=326&Page=2
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vanban.aspx?fromyear=01/01/2001&toyear=31/12/2010&dvid=326&Page=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2010-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-01-2010-TT-NHNN-108941.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2010-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-01-2010-TT-NHNN-108941.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26392
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26392
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về chấm dứt huy 

động và cho vay vốn bằng vàng của 

tổ chức tín dụng; 

+ Thông tư số 24/2012/TT-NHNN 

ngày 23/8/2012 sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Thông tư 11/2011/TT-NHNN 

ngày 29/04/2011 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về chấm dứt huy động và cho 

vay vốn bằng vàng của tổ chức tín 

dụng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

26.  Thông tư 15/2011/TT-

NHNN ngày 

12/8/2011 

Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt 

Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập 

cảnh 

01/9/2011 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 

hướng dẫn hoạt động chuyển tiền 

một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài 

và thanh toán, chuyển tiền cho các 

giao dịch vãng lai khác của người cư 

trú là tổ chức, cá nhân. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

27.  Thông tư 25/2011/TT- Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành 14/10/2011 - Hết hiệu lực một phần. 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26707
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26707
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-25-2011-TT-NHNN-thuc-thi-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-128614.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

31/8/2011 

chính lĩnh vực ngoại hối theo các Nghị quyết của 

Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 36/2013/TT-NHNN 

ngày 31/12/2013 của Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam quy định việc mở và 

sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực 

hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra 

nước ngoài (đã được thay thế bởi 

Thông tư số 31/2018/TT-NHNN 

ngày 18/12/2018 hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước 

ngoài trong hoạt động dầu khí); 

+ Thông tư số 21/2014/TT-NHNN 

ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm 

vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, 

trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động 

ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 25/2014/TT-NHNN 

ngày 15/9/2014 hướng dẫn thủ tục 

đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay 

nước ngoài của doanh nghiệp không 

được Chính phủ bảo lãnh (đã hết 

hiệu lực bởi Thông tư số 

03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 

hướng dẫn một số nội dung về quản 

lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ 

nước ngoài của doanh nghiệp); 

+ Thông tư số 20/2015/TT-NHNN 

ngày 28/10/2015 quy định việc mở 

và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-25-2011-TT-NHNN-thuc-thi-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-128614.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

ngoài của người cư trú là tổ chức; 

+ Thông tư số 29/2015/TT-NHNN 

ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về thành phần hồ sơ có bản 

sao chứng thực giấy tờ, văn bản; 

+ Thông tư số 34/2015/TT-NHNN 

ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt 

động cung ứng dịch vụ nhận và chi, 

trả ngoại tệ; 

+ Thông tư số 05/2019/TT-NHNN 

ngày 24/6/2019 bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

ban hành, liên tịch ban hành. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

28.  Thông tư 45/2011/TT-

NHNN ngày 

30/12/2011 

Quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, 

thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng 

13/02/2012 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 29/2015/TT-NHNN 

ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về thành phần hồ sơ có bản 

sao chứng thực giấy tờ, văn bản; 

+ Thông tư số 13/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=27226
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=27226
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

số điều của Thông tư 45/2011/TT-

NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

quy định về quản lý ngoại hối đối 

với việc cho vay, thu hồi nợ nước 

ngoài của tổ chức tín dụng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

29.  Thông tư 07/2012/TT-

NHNN ngày 

20/3/2012 

Quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

02/5/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

30.  Thông tư 12/2012/TT-

NHNN ngày 

27/4/2012 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng 

của tổ chức tín dụng 

30/4/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

31.  Thông tư 16/2012/TT-

NHNN ngày 

25/5/2012 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định 

24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 

10/7/2012 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư  số 38/2015/TT-NHNN 

ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 

05 năm 2012 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn 

một số điều của Nghị định 

24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 

năm 2012 của Chính phủ về quản lý 

http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-07-2012-TT-NHNN-trang-thai-ngoai-te-to-chuc-tin-dung-136532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-07-2012-TT-NHNN-trang-thai-ngoai-te-to-chuc-tin-dung-136532.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=162386
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=162386
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-16-2012-TT-NHNN-huong-dan-Nghi-dinh-24-2012-ND-CP-kinh-doanh-vang-139697.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-16-2012-TT-NHNN-huong-dan-Nghi-dinh-24-2012-ND-CP-kinh-doanh-vang-139697.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hoạt động kinh doanh vàng; 

+ Thông tư số 03/2017/TT-NHNN 

ngày 06/06/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 

năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 

24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh vàng; 

+ Thông tư số 29/2019/TT-NHNN 

ngày 27/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 

năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 

24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh vàng; 

+  Thông tư số 15/2021/TT-NHNN 

ngày 30/9/2021 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 

năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 

24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ về quản lý 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hoạt động kinh doanh vàng; 

+ Thông tư số 24/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy 

định về thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

32.  Thông tư 24/2012/TT-

NHNN ngày 

23/8/2012 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 11/2011/TT-

NHNN ngày 29/04/2011 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt 

huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức 

tín dụng 

23/8/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

33.  Thông tư 38/2012/TT-

NHNN ngày 

28/12/2012 

Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín 

dụng 

10/01/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

34.  Thông tư 06/2013/TT-

NHNN ngày 

12/3/2013 

Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên 

thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  

13/3/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 12/2015/TT-NHNN 

ngày 28/08/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng 

miếng trên thị trường trong nước của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=167992
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=167992
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=71350
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=71350
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=168012
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=168012


23 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

+ Thông tư số 29/2015/TT-NHNN 

ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về thành phần hồ sơ có bản 

sao chứng thực giấy tờ, văn bản; 

+ Thông tư  số 12/2023/TT-NHNN 

ngày 12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định về việc 

triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ 

ngoại hối nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

35.  Thông tư 22/2013/TT-

NHNN ngày 

24/09/2013 

Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi 

khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái 

phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh 

01/10/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

29/2015/TT-NHNN ngày 

22/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

văn bản quy phạm pháp luật của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về thành phần hồ sơ có bản sao 

chứng thực giấy tờ, văn bản. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

36.  Thông tư 32/2013/TT-

NHNN ngày 

Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng 

ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 

10/02/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=43229
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=43229
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=42872
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=42872
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

26/12/2013 thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

16/2015/TT-NHNN ngày 

19/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 32/2013/TT-

NHNN ngày 26/12/2013 của Thống 

đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn thực hiện quy định hạn 

chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ 

Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

37.  Thông tư 33/2013/TT-

NHNN ngày 

26/12/2013 

Hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân 

hàng được phép 

10/02/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 19/2018/TT-NHNN 

ngày 28/8/2018 hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với hoạt động 

thương mại biên giới Việt Nam – 

Trung Quốc; 

+ Thông tư số 17/2020/TT-NHNN 

ngày 14/12/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 33/2013/TT-NHNN ngày 26 

tháng 12 năm 2013 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt 

động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ 

tiền mặt của các ngân hàng được 

phép. 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42869
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42869
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=33/2013/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


25 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

38.  Thông tư 37/2013/TT-

NHNN ngày 

31/12/2013 

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối 

đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ 

bảo lãnh cho người không cư trú 

14/02/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số  

29/2015/TT-NHNN ngày 

22/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

văn bản quy phạm pháp luật của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về thành phần hồ sơ có bản sao 

chứng thực giấy tờ, văn bản. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

39.  Thông tư 

 

01/2014/TT-

NHNN ngày 

10/12/2014 

Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động 

quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 

01/02/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

12/2023/TT-NHNN ngày 

12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định về việc triển khai 

nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối 

nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

40.  Thông tư 05/2014/TT- Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn 28/4/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=42748
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=42748
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=44209
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=44209
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=44156
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

12/3/2014 

đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư 

gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 19/2014/TT-NHNN 

ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư 

trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 

(đã được thay thế bởi Thông tư số 

06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 

hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối 

với hoạt động đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào Việt Nam); 

+ Thông tư số 06/2019/TT-NHNN 

ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư 

trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

41.  Thông tư 11/2014/TT-

NHNN ngày 

28/3/2014 

Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất 

cảnh, nhập cảnh 

15/5/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

29/2015/TT-NHNN ngày 

22/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

văn bản quy phạm pháp luật của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về thành phần hồ sơ có bản sao 

chứng thực giấy tờ, văn bản. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=44156
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44162&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44162&Keyword=
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

42.  Thông tư 16/2014/TT-

NHNN ngày 

01/8/2014 
Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản 

đồng Việt Nam của người cư trú, người không 

cư trú tại ngân hàng được phép 

15/9/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

43.  Thông tư 21/2014/TT-

NHNN ngày 

14/8/2014 

Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều 

kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại 

hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài  

15/10/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 28/2016/TT-NHNN 

ngày 05/10/2016 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 

năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về 

phạm vi hoạt động ngoại hối, điều 

kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận 

hoạt động ngoại hối của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; 

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN 

ngày 14/8/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định 

về việc cấp Giấy phép, mạng lưới 

hoạt động và hoạt động ngoại hối 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 15/2019/TT-NHNN 

ngày 11/10/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

về hồ sơ, thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý ngoại hối; 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44173&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44173&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=44180&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=44180&Keyword=
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3732894793949350
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

+ Thông tư số 23/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật để phân cấp giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

44.  Thông tư 12/2015/TT-

NHNN ngày 

28/08/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động 

mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

28/8/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư  số 

12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

văn bản quy phạm pháp luật quy 

định về việc triển khai nhiệm vụ 

quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

45.  Thông tư 16/2015/TT-

NHNN ngày 

19/10/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn 

thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối 

trên lãnh thổ Việt Nam 

03/12/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

46.  Thông tư 20/2015/TT-

NHNN ngày 

28/10/2015 

Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ 

ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức 

15/12/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-12-2015-TT-NHNN-sua-doi-06-2013-TT-NHNN-mua-ban-vang-mieng-tren-thi-truong-trong-nuoc-288531.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-12-2015-TT-NHNN-sua-doi-06-2013-TT-NHNN-mua-ban-vang-mieng-tren-thi-truong-trong-nuoc-288531.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=89392
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=89392
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=92640
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=92640
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

47.  Thông tư 34/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và 

chi, trả ngoại tệ 

01/3/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN 

ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số văn bản quy phạm pháp luật về 

hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và 

chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi 

ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá 

nhân; 

+ Thông tư số 15/2019/TT-NHNN 

ngày 11/10/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

về hồ sơ, thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý ngoại hối; 

+ Thông tư số 24/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy 

định về thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

48.  Thông tư 38/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn một số điều của Nghị định 

24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng  

15/02/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 03/2017/TT-NHNN 

ngày 06/06/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=97013
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=97013
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=96223
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=96223
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 

năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 

24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh vàng; 

+ Thông tư số 29/2019/TT-NHNN 

ngày 27/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 

năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 

24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh vàng; 

+ Thông tư số 15/2021/TT-NHNN 

ngày 30/9/2021 Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 16/2012/TT-

NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 

03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động kinh doanh 

vàng; 

+ Thông tư số 24/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy 

định về thủ tục hành chính trong lĩnh 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

49.  Thông tư 39/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát 

hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện 

việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của 

người cư trú là tổ chức 

01/3/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

50.  Thông tư 40/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát 

hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực 

hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt 

Nam của người không cư trú là tổ chức 

01/3/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

51.  Thông tư 

 

10/2016/TT-

NHNN ngày 

29/6/2016 

 

Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị 

định 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián 

tiếp ra nước ngoài 

13/8/2016 

 

- Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 24/2018/TT-NHNN 

ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các Thông tư, 

văn bản có quy định về chế độ báo 

cáo định kỳ; 

+ Thông tư số 15/2019/TT-NHNN 

ngày 11/10/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

về hồ sơ, thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2015-TT-NHNN-mo-su-dung-tai-khoan-von-phat-hanh-chung-khoan-bang-ngoai-te-300423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2015-TT-NHNN-mo-su-dung-tai-khoan-von-phat-hanh-chung-khoan-bang-ngoai-te-300423.aspx
https://congbao.chinhphu.vn/so-do-van-ban-so-40-2015-tt-nhnn-18817?cbid=13362
https://congbao.chinhphu.vn/so-do-van-ban-so-40-2015-tt-nhnn-18817?cbid=13362
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=110817&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=110817&Keyword=
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

52.  Thông tư 11/2016/TT-

NHNN ngày 

29/6/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp 

luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, 

trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn 

đổi ngoại tệ của cá nhân 

13/8/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

15/2019/TT-NHNN ngày 

11/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

văn bản quy phạm pháp luật về hồ 

sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

53.  Thông tư 12/2016/TT-

NHNN ngày 

29/6/2016 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt 

động đầu tư ra nước ngoài 

13/8/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 31/2018/TT-NHNN 

ngày 18/12/2018 hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước 

ngoài trong hoạt động dầu khí; 

+ Thông tư số 24/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy 

định về thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

54.  Thông tư 13/2016/TT-

NHNN ngày 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 

30/6/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=111793
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=111793
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=111914
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=111914
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=111873
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=111873
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy 

định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu 

hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

55.  Thông tư 28/2016/TT-

NHNN ngày 

5/10/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều 

kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại 

hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

18/11/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN 

ngày 14/8/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định về 

việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt 

động và hoạt động ngoại hối của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài; 

+ Thông tư số 15/2019/TT-NHNN 

ngày 11/10/2019 Sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

về hồ sơ, thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý ngoại hối; 

+ Thông tư số 23/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật để phân cấp giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

56.  Thông tư 03/2017/TT-

NHNN ngày 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 

22/7/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=114590
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=114590
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122214
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122214
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

06/06/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 29/2019/TT-NHNN 

ngày 27/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 

hướng dẫn một số điều của Nghị 

định 24/2012/NĐ-CP ngày 

03/4/2012 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh vàng; 

+ Thông tư số 24/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy 

định về thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

57.  Thông tư 10/2017/TT-

NHNN ngày 

30/8/2017 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt 

động kinh doanh casino  

15/10/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

58.  Thông tư 19/2018/TT-

NHNN ngày 

28/8/2018 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt 

động thương mại biên giới Việt Nam – Trung 

Quốc 

12/10/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

59.  Thông tư 31/2018/TT-

NHNN ngày  

18/12/2018 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư 

ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 

01/02/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=191653
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=191653
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=195131
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=195131
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=132558
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=132558
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

60.  Thông tư 32/2018/TT-

NHNN ngày  

18/12/2018 

Hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của 

Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính 

phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại 

tệ 

01/02/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

văn bản quy phạm pháp luật quy 

định về việc triển khai nhiệm vụ 

quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

61.  Thông tư 36/2018/TT-

NHNN ngày  

25/12/2018 

Quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra 

nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng 

15/02/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

62.  Thông tư 47/2018/TT-

NHNN ngày 

28/12/2018 

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực 

vàng 

12/2/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

63.  Thông tư 03/2019/TT-

NHNN ngày 

29/3/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng 

ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 

13/05/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

64.  Thông tư 06/2019/TT-

NHNN ngày 

26/6/2019 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt 

động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

06/9/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

65.  Thông tư 15/2019/TT- Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp 25/11/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-32-2018-TT-NHNN-chuyen-doi-ngoai-te-cho-du-an-duoc-Chinh-phu-cam-ket-bao-lanh-403059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-32-2018-TT-NHNN-chuyen-doi-ngoai-te-cho-du-an-duoc-Chinh-phu-cam-ket-bao-lanh-403059.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132772
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132772
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133842
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133842
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=196713
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=196713
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=136437
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=136437
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=138294
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

11/10/2019 

luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

quản lý ngoại hối 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

66.  Thông tư 29/2019/TT-

NHNN ngày 

27/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn 

một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 

03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động 

kinh doanh vàng 

12/02/2020 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

15/2021/TT-NHNN ngày 30/9/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 16/2012/TT-NHNN 

ngày 25 tháng 5 năm 2012 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 

03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động kinh doanh 

vàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

67.  Thông tư 34/2019/TT-

NHNN ngày  

31/12/2019 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn 

vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi 

mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức phi chính phủ 

14/02/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

68.  Thông tư 

 

01/2020/TT-

NHNN ngày 

31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2014 của Thống 

đốc NHNN hướng dẫn việc tổ chức thực hiện 

hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 

14/02/2021 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

12/2023/TT-NHNN ngày 

12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các văn bản quy phạm pháp 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=138294
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=199415
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=199415
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=199418
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=199418
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-01-2020-TT-NHNN-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-Covid-19-436955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-01-2020-TT-NHNN-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-Covid-19-436955.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

luật quy định về việc triển khai 

nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối 

nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

69.  Thông tư 02/2020/TT-

NHNN ngày 

30/3/2020 

Hướng dẫn hoạt động thanh toán và chuyển tiền 

liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa 

15/5/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

70.  Thông tư 17/2020/TT-

NHNN7 ngày 

14/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 33/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 

2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các 

ngân hàng được phép 

01/02/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

71.  Thông tư 02/2021/TT-

NHNN ngày 

31/3/2021 

Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường 

ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt 

động ngoại hối 

17/5/2021 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

20/2022/TT-NHNN ngày 

30/12/2022 hướng dẫn hoạt động 

chuyển tiền một chiều từ Việt Nam 

ra nước ngoài và thanh toán, chuyển 

tiền cho các giao dịch vãng lai khác 

của người cư trú là tổ chức, cá nhân. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=141605
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=141605
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145282
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145282
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=33/2013/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=147142
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=147142
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

72.  Thông tư 15/2021/TT-

NHNN ngày 

30/9/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 

20/11/2021 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

24/2022/TT-NHNN ngày 

30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư quy định về 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

quản lý ngoại hối. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

73.  Thông tư 26/2021/TT-

NHNN ngày 

31/12/2021 

Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được 

phép hoạt động ngoại hối 

15/02/2022 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

12/2023/TT-NHNN ngày 

12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định về việc triển khai 

nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối 

nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

74.  Thông tư 09/2022/TT-

NHNN ngày 

12/7/2022 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt 

động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành 

cho người nước ngoài 

01/9/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

75.  Thông tư 10/2022/TT- Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc 15/9/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=204280
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=204280
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152168
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152168
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=154623
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=154623
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=155316&dvid=326
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

29/7/2022 

phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của 

doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

76.  Thông tư 12/2022/TT-

NHNN ngày 

30/9/2022 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc 

vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 

15/11/2022 

Trừ “Quy định về 

việc thực hiện 

phòng ngừa rủi ro 

ngoại tệ đối với 

kỳ thanh toán của 

khoản vay nước 

ngoài và quy định 

trách nhiệm kiểm 

tra chứng từ của 

ngân hàng cung 

ứng dịch vụ tài 

khoản đối với 

việc bên đi vay đã 

thực hiện nghiệp 

vụ phòng ngừa rủi 

ro ngoại tệ áp 

dụng từ thời điểm 

quy định về điều 

kiện vay nước 

ngoài không được 

Chính phủ bảo 

lãnh (trong đó có 

quy định về 

phòng ngừa rủi ro 

ngoại tệ đối với 

khoản vay nước 

ngoài) có hiệu lực 

- Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 

quy định về điều kiện vay nước 

ngoài không được Chính phủ bảo 

lãnh. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=155316&dvid=326
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=156124
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=156124
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

thi hành” 

77.  Thông tư 20/2022/TT-

NHNN ngày 

30/12/2022 

Hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ 

Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển 

tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người 

cư trú là tổ chức, cá nhân 

15/02/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

78.  Thông tư 23/2022/TT-

NHNN ngày 

30/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản 

quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối 

15/02/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

79.  Thông tư 24/2022/TT-

NHNN ngày 

30/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

quản lý ngoại hối 

15/02/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

80.  Thông tư 04/2023/TT-

NHNN ngày 

16/6/2023 

Quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước 

có chung biên giới 

01/8/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

81.  Thông tư 08/2023/TT-

NHNN ngày 

30/6/2023 

Quy định về điều kiện vay nước ngoài không 

được Chính phủ bảo lãnh 

15/8/2023 

(Quy định về giới 

hạn vay ngắn hạn 

nước ngoài quy 

định tại  Điều 15 

có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2024) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

82.  Thông tư   12/2023/TT-

NHNN ngày 

12/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản 

quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai 

nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 

27/11/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

III. LĨNH VỰC THANH TOÁN 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207239&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207239&classid=1&orggroupid=4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-23-2022-TT-NHNN-sua-doi-phan-cap-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-quan-ly-ngoai-hoi-401323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-23-2022-TT-NHNN-sua-doi-phan-cap-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-quan-ly-ngoai-hoi-401323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-24-2022-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-ngoai-hoi-550550.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-24-2022-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-ngoai-hoi-550550.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-04-2023-TT-NHNN-hoat-dong-dai-ly-doi-tien-cua-nuoc-co-chung-bien-gioi-570496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-04-2023-TT-NHNN-hoat-dong-dai-ly-doi-tien-cua-nuoc-co-chung-bien-gioi-570496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-08-2023-TT-NHNN-dieu-kien-vay-nuoc-ngoai-khong-duoc-Chinh-phu-bao-lanh-513725.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-08-2023-TT-NHNN-dieu-kien-vay-nuoc-ngoai-khong-duoc-Chinh-phu-bao-lanh-513725.aspx
https://www.google.com/search?q=12%2F2023%2FTT-NHNN&rlz=1C1JZAP_viVN1089VN1089&oq=12%2F2023%2FTT-NHNN&aqs=chrome..69i57.1039j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=12%2F2023%2FTT-NHNN&rlz=1C1JZAP_viVN1089VN1089&oq=12%2F2023%2FTT-NHNN&aqs=chrome..69i57.1039j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

1.  Luật 49/2005/QH11 

ngày 29/11/2005 

Các công cụ chuyển nhượng  01/7/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Nghị định 101/2012/NĐ-CP 

ngày 22/11/2012 

Thanh toán không dùng tiền mặt 26/3/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-

CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về thanh toán không dùng 

tiền mặt; 

+ Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định về 

điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

3.  Nghị định 222/2013/NĐ-CP 

ngày 31/12/2013 

Thanh toán bằng tiền mặt 01/3/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Nghị định 80/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính 

phủ về thanh toán không dùng tiền mặt 

01/7/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=16876
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=30443
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/nghi-dinh-101-2012-nd-cp-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-152166.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/nghi-dinh-101-2012-nd-cp-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-152166.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=32928
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=111655
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

bãi bỏ một phần: Nghị định số 

16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định về điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Chỉ thị 20/2007/CT-TTg 

ngày 24/8/2007 

Trả lương qua tài khoản cho các đối tượng 

hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 

24/8/2007 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

6.  Quyết 

định 

353/1997/QĐ-

NHNN2 ngày 

22/10/1997 

Ban hành Quy chế chuyển tiền điện tử 06/11/1997 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

7.  Quyết 

định 

543/2002/QĐ-

NHNN ngày 

29/05/2002 

Ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, quản 

lý và sử dụng chữ ký điện tử trên chứng từ điện 

tử trong thanh toán điện tử liên ngân hàng 

13/6/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

8.  Quyết 

định 

674/2002/QĐ-

NHNN ngày 

27/06/2002 

Cho phép 06 (sáu) đơn vị Ngân hàng Nhà nước 

tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán điện 

tử liên ngân hàng được sử dụng tài khoản thanh 

toán liên ngân hàng để hạch toán các khoản 

thanh toán chuyển tiền với nhau thông qua hệ 

thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 

27/6/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

9.  Quyết 

định 

456/2003/QĐ-

NHNN ngày 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 "Quy chế 

thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng" ban 

18/6/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/laichau/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=13580
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=8236&Keyword=
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=8236&Keyword=
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpqen-luocdo.aspx?ItemID=10173
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpqen-luocdo.aspx?ItemID=10173
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=22327&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=22327&Keyword=
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-456-2003-QD-NHNN-sua-doi-Quyet-dinh-1557-2001-QD-NHNN-thanh-toan-bu-tru-dien-tu-lien-ngan-hang-50892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-456-2003-QD-NHNN-sua-doi-Quyet-dinh-1557-2001-QD-NHNN-thanh-toan-bu-tru-dien-tu-lien-ngan-hang-50892.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

12/5/2003 hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-

NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân 

hàng nhà nước 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

10.  Quyết 

định 

457/2003/QĐ-

NHNN ngày 

12/5/2003 

Ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh 

toán bù trừ điện tử liên ngân hàng 

23/6/2003 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 

thực thi phương án đơn giản hoá thủ 

tục hành chính lĩnh vực hoạt động 

thanh toán và các lĩnh vực khác theo 

nghị quyết của Chính phủ về đơn 

giản hoá thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

11.  Chỉ thị 02/2004/CT-

NHNN ngày 

06/02/2004 

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong hoạt 

động thanh toán điện tử ngân hàng 

06/02/2004 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

12.  Quyết 

định 

44/2006/QĐ-

NHNN ngày 

05/9/2006 

Ban hành Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu 

qua người thu hộ 

06/10/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

13.  Chỉ thị 05/2007/CT-

NHNN ngày 

11/10/2007 

Trả lương qua tài khoản cho các đối tượng 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 

số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Hiệu lực sau 15 

ngày kể từ ngày 

đăng công báo 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=21364
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=21364
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Chi-thi-02-2004-CT-NHNN-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-hoat-dong-thanh-toan-dien-tu-ngan-hang-51825.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Chi-thi-02-2004-CT-NHNN-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-hoat-dong-thanh-toan-dien-tu-ngan-hang-51825.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-44-2006-QD-NHNN-thu-tuc-nho-thu-hoi-phieu-qua-nguoi-thu-ho-13875.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-44-2006-QD-NHNN-thu-tuc-nho-thu-hoi-phieu-qua-nguoi-thu-ho-13875.aspx
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/tag?keyword=05/2007/CT-NHNN
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/tag?keyword=05/2007/CT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

14.  Quyết 

định 

38/2007/QĐ-

NHNN ngày 

30/10/2007 

Ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ 

chức phát hành thẻ ngân hàng 

29/11/2007 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 23/2011/TT-NHNN 

ngày 31/8/2011 của Ngân hàng Nhà 

nước về việc thực thi phương án đơn 

giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực 

hoạt động thanh toán và các lĩnh vực 

khác theo nghị quyết của Chính phủ 

về đơn giản hoá thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

+ Thông tư số 26/2019/TT-NHNN 

ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế cấp, sử 

dụng và quản lý mã tổ chức phát 

hành thẻ ngân hàng ban hành kèm 

theo Quyết định số 38/2007/QĐ-

NHNN ngày 30/10/2007. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

15.  Quyết 

định 

48/2007/QĐ-

NHNN ngày 

26/12/2007 

Ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh 

toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

01/4/2008 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

16.  Thông tư 

liên tịch 

03/2008/TTLT-

BLĐTBXH-BTC-

NHNN ngày 

Hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản 

tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền 

bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền 

09/3/2008 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/bongoaigiao/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=211&ItemID=43328&Keyword=
https://vbpl.vn/bongoaigiao/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=211&ItemID=43328&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=40192
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=40192
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=40192
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=40192
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BLDTBXH-BTC-NHNN-huong-dan-thu-tuc-buoc-trich-tien-tu-tai-khoan-tien-gui-cua-nguoi-su-dung-lao-dong-62466.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BLDTBXH-BTC-NHNN-huong-dan-thu-tuc-buoc-trich-tien-tu-tai-khoan-tien-gui-cua-nguoi-su-dung-lao-dong-62466.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BLDTBXH-BTC-NHNN-huong-dan-thu-tuc-buoc-trich-tien-tu-tai-khoan-tien-gui-cua-nguoi-su-dung-lao-dong-62466.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

18/02/2008 lãi phát sinh của văn bản) 

17.  Thông tư 

liên tịch 

100/2008/TTLT-

BTC-BGTVT-

BCA-BTP-

NHNNVN ngày 

06/11/2008 

Hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 47 Nghị định 

số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ 

07/12/2008 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

18.  Thông tư 23/2011/TT-

NHNN ngày 

31/8/2011 

Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh 

vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn 

giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

14/10/2011 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 23/2014/TT-NHNN 

ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở 

và sử dụng tài khoản thanh toán tại 

tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; 

+ Thông tư số 22/2015/TT-NHNN 

ngày 20/11/2015 quy định hoạt động 

cung ứng và sử dụng séc; 

+ Thông tư số 17/2015/TT-NHNN 

ngày 21/10/2015 quy định về hệ 

thống mã ngân hàng dùng trong hoạt 

động, nghiệp vụ ngân hàng; 

+ Thông tư số 19/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 quy định về hoạt 

động thẻ ngân hàng; 

+ Thông tư số 37/2016/TT-NHNN 

ngày 30/12/2016 quy định về việc 

quản lý, vận hành và sử dụng Hệ 

thống Thanh toán điện tử liên ngân 

hàng Quốc gia (bị sửa đổi bởi Thông 

tư số 21/2018/TT-NHNN ngày 

31/8/2018); 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=80208
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=80208
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=80208
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=80208
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26931
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26931
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

+ Thông tư số 26/2019/TT-NHNN 

ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế cấp, sử 

dụng và quản lý mã tổ chức phát 

hành thẻ ngân hàng ban hành kèm 

theo Quyết định số 38/2007/QĐ-

NHNN ngày 30/10/2007. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

19.  Thông tư 35/2012/TT-

NHNN ngày 

28/12/2012 

Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa 01/3/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

20.  Thông tư 36/2012/TT-

NHNN ngày 

28/12/2012 

Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm 

bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động 

01/3/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 20/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

36/2012/TT-NHNN ngày 

28/12/2012 quy định về trang bị, 

quản lý, vận hành và đảm bảo an 

toàn hoạt động của máy giao dịch tự 

động và Thông tư số 39/2014/TT-

NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn 

về dịch vụ trung gian thanh toán; 

+ Thông tư số 30/2016/TT-NHNN 

ngày 14/10/2016 sửa đổi, bổ sung 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=47656
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=47656
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=47660
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=47660
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

một số Thông tư quy định về hoạt 

động cung ứng dịch vụ thanh toán và 

dịch vụ trung gian thanh toán; 

+ Thông tư số 44/2018/TT-NHNN 

ngày 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

36/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 

12 năm 2012 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về trang bị, quản lý, vận hành và 

đảm bảo an toàn hoạt động của máy 

giao dịch tự động; 

+ Thông tư số 14/2019/TT-NHNN 

ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều tại các Thông tư có quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân 

hàng Nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

21.  Thông tư 26/2013/TT-

NHNN ngày 

05/12/2013 

Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

01/4/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 33/2018/TT-NHNN 

ngày  21/12/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 

12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam ban hành Biểu phí 

dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42880
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42880


48 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 
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Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

Nhà nước Việt Nam; 

+ Thông tư số 15/2020/TT-NHNN 

ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 

tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu 

phí dịch vụ thanh toán qua Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam; 

+ Thông tư số 12/2023/TT-NHNN 

ngày 12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định về việc 

triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ 

ngoại hối nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

22.  Thông tư 23/2014/TT-

NHNN ngày 

19/8/2014 

Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh 

toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán  

15/10/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 32/2016/TT-NHNN 

ngày  26/12/2016 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn việc mở và sử dụng tài 

khoản thanh toán tại tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán (đã bị bãi bỏ 

bởi Thông tư số 02/2019/TT-NHNN 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2013/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=175755
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=175755
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

ngày 28/02/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn việc mở và sử dụng tài 

khoản thanh toán tại tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán); 

+ Thông tư số 02/2019/TT-NHNN 

ngày 28/02/2019   sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 

hướng dẫn việc mở và sử dụng tài 

khoản thanh toán tại tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán; 

+ Thông tư 16/2020/TT-NHNN 

ngày 04/12/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 

tháng 8 năm 2014 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn việc mở và sử dụng tài 

khoản thanh toán tại tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

23.  Thông tư 33/2014/TT-

NHNN ngày 

20/11/2014 

Quy định một số trường hợp được thanh toán 

bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà 

nước 

15/01/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=23/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=23/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-33-2014-TT-NHNN-truong-hop-duoc-thanh-toan-bang-tien-mat-to-chuc-su-dung-von-nha-nuoc-257996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-33-2014-TT-NHNN-truong-hop-duoc-thanh-toan-bang-tien-mat-to-chuc-su-dung-von-nha-nuoc-257996.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

24.  Thông tư 35/2014/TT-

NHNN ngày 

20/11/2014 

Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh 

toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

15/01/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

27/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2014/TT-NHNN 

ngày 20/11/2014 quy định phí rút 

tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

25.  Thông tư 39/2014/TT-

NHNN ngày 

11/12/2014 

Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán 01/3/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 20/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 36/2012/TT-

NHNN ngày 28/12/2012 quy định về 

trang bị, quản lý, vận hành và đảm 

bảo an toàn hoạt động của máy giao 

dịch tự động và Thông tư số 

39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 

hướng dẫn về dịch vụ trung gian 

thanh toán; 

+ Thông tư số 30/2016/TT-NHNN 

ngày 14/10/2016 sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư quy định về hoạt 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=37909
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=37909
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=44361
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=44361
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

động cung ứng dịch vụ thanh toán và 

dịch vụ trung gian thanh toán; 

+ Thông tư số 23/2019/TT-NHNN 

ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 

hướng dẫn về dịch vụ trung gian 

thanh toán. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

26.  Thông tư 46/2014/TT-

NHNN ngày 

31/12/2014 

Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng 

tiền mặt  

01/3/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

27.  Thông tư 22/2015/TT-

NHNN ngày 

20/11/2015 

Quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc 12/01/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

Thông tư số 30/2016/TT-NHNN 

14/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định về hoạt động 

cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch 

vụ trung gian thanh toán. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

28.  Thông tư 19/2016/TT-

NHNN ngày 

Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng 15/8/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=46835
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=46835
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=95747&Keyword=22/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=95747&Keyword=22/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111953&Keyword=19/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111953&Keyword=19/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

30/6/2016 thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 30/2016/TT-NHNN 

ngày 14/10/2016 sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư quy định về hoạt 

động cung ứng dịch vụ thanh toán và 

dịch vụ trung gian thanh toán; 

+ Thông tư số 26/2017/TT-NHNN 

ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định về 

hoạt động thẻ ngân hàng;  

+ Thông tư số 41/2018/TT-NHNN 

ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước quy định về hoạt động thẻ 

ngân hàng; 

+ Thông tư số 28/2019/TT-NHNN 

ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

quy định về hoạt động thẻ ngân 

hàng; 

+ Thông tư số 22/2020/TT-NHNN 

ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 

http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=19/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=19/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định về 

hoạt động thẻ ngân hàng; 

+ Thông tư số 17/2021/TT-NHNN 

ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về hoạt động thẻ 

ngân hàng. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

29.  Thông tư 20/2016/TT-

NHNN ngày 

30/6/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định 

về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an 

toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và 

Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 

11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian 

thanh toán 

01/7/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

44/2018/TT-NHNN ngày 

28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 36/2012/TT-

NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về trang bị, quản 

lý, vận hành và đảm bảo an toàn 

hoạt động của máy giao dịch tự 

động. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111956&Keyword=20/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111956&Keyword=20/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

30.  Thông tư 29/2016/TT-

NHNN ngày 

12/10/2016 

Quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm 

trong thanh toán điện tử liên ngân hàng 

25/3/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

31.  Thông tư 30/2016/TT-

NHNN ngày 

14/10/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về 

hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch 

vụ trung gian thanh toán 

28/11/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 26/2017/TT-NHNN 

ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định về 

hoạt động thẻ ngân hàng  

+ Thông tư số 28/2019/TT-NHNN 

ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

quy định về hoạt động thẻ ngân 

hàng.  

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

32.  Thông tư 37/2016/TT-

NHNN ngày 

30/12/2016 

Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng 

hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc 

gia 

15/01/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 21/2018/TT-NHNN 

ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=29/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=29/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=30/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=30/2016/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=19/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117868&Keyword=37/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117868&Keyword=37/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về việc quản lý, vận hành và sử dụng 

Hệ thống Thanh toán điện tử liên 

ngân hàng Quốc gia; 

+ Thông tư số 23/2019/TT-NHNN 

ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

39/2014/TT-NHNN ngày 

11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ 

trung gian thanh toán; 

+ Thông tư số 21/2020/TT-NHNN 

ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về việc quản lý, 

vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh 

toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

33.  Thông tư 26/2017/TT-

NHNN ngày 

29/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động thẻ ngân hàng 

03/3/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư 28/2019/TT-NHNN 

ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=37/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=26/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=26/2017/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=19/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

quy định về hoạt động thẻ ngân 

hàng; 

+ Thông tư số 17/2021/TT-NHNN 

ngày 16/11/2021 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về hoạt động thẻ 

ngân hàng.  

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

34.  Thông tư 20/2018/TT-

NHNN ngày 

30/8/2018 

Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán 01/01/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

14/2019/TT-NHNN ngày  30/8/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại các 

Thông tư có quy định về chế độ báo 

cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà 

nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

35.  Thông tư 21/2018/TT-

NHNN ngày 

31/8/2018 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2016/TT-

NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 

Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do 

31/8/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127117&Keyword=26/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127117&Keyword=26/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130841
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130841
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-21-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-37-2016-TT-NHNN-Thanh-toan-lien-ngan-hang-393360.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-21-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-37-2016-TT-NHNN-Thanh-toan-lien-ngan-hang-393360.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-21-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-37-2016-TT-NHNN-Thanh-toan-lien-ngan-hang-393360.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-21-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-37-2016-TT-NHNN-Thanh-toan-lien-ngan-hang-393360.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-21-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-37-2016-TT-NHNN-Thanh-toan-lien-ngan-hang-393360.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

36.  Thông tư 29/2018/TT-

NHNN ngày 

30/11/2018 

Hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ 

của doanh nghiệp bán hàng đa cấp  

18/01/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

37.  Thông tư 33/2018/TT-

NHNN ngày  

21/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

01/11/2019 - Hết hiệu lực một phần.  

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

15/2020/TT-NHNN ngày 

20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 26/2013/TT-

NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

ban hành Biểu phí dịch vụ thanh 

toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

 

38.  Thông tư 41/2018/TT-

NHNN ngày 

28/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động 

thẻ ngân hàng 

18/02/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 28/2019/TT-NHNN 

ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

quy định về hoạt động thẻ ngân 

hàng; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-21-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-37-2016-TT-NHNN-Thanh-toan-lien-ngan-hang-393360.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=132310
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=132310
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132310&Keyword=29/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132310&Keyword=29/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132611&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132611&Keyword=
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2013/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2013/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132814
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132814
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=19/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

+ Thông tư số  22/2020/TT-NHNN 

ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định về 

hoạt động thẻ ngân hàng 

+ Thông tư số 17/2021/TT-NHNN 

ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về hoạt động thẻ 

ngân hàng. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

39.  Thông tư 44/2018/TT-

NHNN ngày 

28/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm 

bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động 

18/02/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

14/2019/TT-NHNN ngày 30/8/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại các 

Thông tư có quy định về chế độ báo 

cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà 

nước.  

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=19/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132899
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132899


59 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

40.  Thông tư 02/2019/TT-

NHNN ngày 

28/02/2019    

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn 

việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

01/3/2019 - Hết hiệu lực một phần.  

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

16/2020/TT-NHNN ngày 

04/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 23/2014/TT-

NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử 

dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

41.  Thông tư 23/2019/TT-

NHNN ngày 

22/11/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng 

dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán 

07/01/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

42.  Thông tư 26/2019/TT-

NHNN ngày 

23/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, 

sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ 

ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 

38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 

01/3/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

43.  Thông tư 27/2019/TT-

NHNN ngày 

25/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định 

phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

01/5/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

44.  Thông tư 28/2019/TT-

NHNN ngày 

25/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về 

hoạt động thẻ ngân hàng 

01/4/2020 (Khoản 

14 Điều 1 có hiệu 

lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2020) 

- Hết hiệu lực một phần.  

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=134325
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=134325
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=23/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=23/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=23/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139072
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139072
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139587
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139587
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139770
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139770
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=139874
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=139874
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=19/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

17/2021/TT-NHNN ngày 

16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 19/2016/TT-

NHNN ngày 30/6/2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động thẻ ngân 

hàng.  

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

45.  Thông tư 38/2019/TT-

NHNN ngày 

31/12/2019 

Quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán 

không qua tài khoản thanh toán của khách hàng 

tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính 

công ích 

19/02/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

46.  Thông tư 15/2020/TT-

NHNN ngày 

20/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 

2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

01/02/2021 - Hết hiệu lực một phần.  

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

12/2023/TT-NHNN ngày 

12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định về việc triển khai 

nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối 

nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

47.  Thông tư 16/2020/TT-

NHNN ngày 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 

05/3/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140177
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140177
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145021
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145021
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2013/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145179
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145179
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=23/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

04/12/2020   2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản 

thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

48.  Thông tư 21/2020/TT-

NHNN ngày 

31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 

Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia 

01/4/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

49.  Thông tư 22/2020/TT-

NHNN ngày 

31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động thẻ ngân hàng 

16/02/2021 

(Khoản 1 Điều 1 

có hiệu lực từ 

01/1/2021) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

50.  Thông tư 13/2021/TT-

NHNN ngày 

23/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 

2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

01/9/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

51.  Thông tư 17/2021/TT-

NHNN ngày 

16/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

hoạt động thẻ ngân hàng 

01/01/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

IV. LĨNH VỰC TÍN DỤNG 

1.  Nghị định 67/2014/NĐ-CP 

ngày 07/7/2014 

Về một số chính sách phát triển thủy sản 25/8/2014 - Hết hiệu lực một phần.  

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Nghị định số 89/2015/NĐ-CP 

ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=145835
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=145835
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=37/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=202337
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=202337
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=19/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203934
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203934
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2013/TT-NHNNng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2021-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-19-2016-TT-NHNN-hoat-dong-the-ngan-hang-496355.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2021-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-19-2016-TT-NHNN-hoat-dong-the-ngan-hang-496355.aspx
https://vbpl.vn/bonongnghiep/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=319&ItemID=36770
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

năm 2014 của Chính phủ về một số 

chính sách phát triển thủy sản; 

+ Nghị định số 172/2016/NĐ-CP 

ngày 27/12/2016 sửa đổi Nghị định 

số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2014 của Chính phủ về một số 

chính sách phát triển thủy sản; 

+ Nghị định số 17/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2014 về một số chính sách phát 

triển thủy sản. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Nghị định 55/2015/NĐ-CP 

ngày 09/06/2015 

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn 

25/7/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 

116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 về chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-67-2014-nd-cp-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-238831.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=67618
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

3.  Nghị định 89/2015/NĐ-CP 

ngày 07/10/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của 

Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy 

sản 

25/11/2015 - Hết hiệu lực một phần.  

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Nghị định số 

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 

07 tháng 7 năm 2014 về một số 

chính sách phát triển thủy sản. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Nghị định  172/2016/NĐ-CP 

ngày 27/12/2016 

Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 

tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số 

chính sách phát triển thủy sản 

15/2/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Nghị định 17/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 về 

một số chính sách phát triển thủy sản 

25/3/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

6.  Nghị định 116/2018/NĐ-CP 

ngày 07/9/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn 

25/10/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

7.  Nghị định 28/2022/NĐ-CP 

ngày 26/4/2022 

Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ 

năm 2021 đến năm 2025 

26/4/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=85974
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-172-2016-ND-CP-sua-doi-67-2014-ND-CP-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-336126.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-67-2014-nd-cp-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-238831.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=192897
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131020
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205705&classid=1&typegroupid=4
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

8.  Nghị định 31/2022/NĐ-CP 

ngày 20/5/2022 

Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với 

khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh 

20/5/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

9.  Quyết 

định 

15/2013/QĐ-TTg 

ngày 23/02/2013 

Tín dụng đối với hộ cận nghèo 16/04/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 

1826/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh 

giảm lãi suất cho vay đối với một số 

chương trình tín dụng chính sách tại 

ngân hàng chính sách xã hội.  

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

10.  Quyết 

định 

28/2015/QĐ-TTg 

ngày 21/7/2015 

Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo 05/9/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 

02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg 

ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về tín dụng đối với 

hộ mới thoát nghèo. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154004
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=28088
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=180697
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

11.  Quyết 

định 

02/2021/QĐ-TTg 

ngày 21/01/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới 

thoát nghèo 

30/3/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

12.  Thông tư 

liên tịch 

04/1998/TTLT-

BTS-BKHĐT-

BTC-NHNN ngày 

17/12/1998 

Hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn tín 

dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự 

án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch 

vụ đánh bắt hải sản xa bờ 

01/01/1999 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

01/2001/TT-BTS ngày 08/6/2001 

của Bộ Thủy sản hướng dẫn về việc 

sửa đổi điểm a, khoản 6 trong Thông 

tư liên tịch số 04/1998/TTLT-BTS-

BKHĐT-BTC-NHNN ngày 

17/12/1998 hướng dẫn về việc quản 

lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư 

theo kế hoạch Nhà nước cho các dự 

án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt 

và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa 

bờ. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

13.  Quyết 

định 

493/2000/QĐ-

NHNN21 ngày 

29/11/2000 

Chấp thuận cho áp dụng Sổ tay chính sách Quỹ 

cho vay người nghèo nông thôn của Dự án Tài 

chính nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ 

29/11/2000 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

14.  Thông tư 04/2002/TT-

NHNN  03/7/2002 

Hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay 

của Ngân hàng thương mại nhà nước đối với 

thương nhân khu vực II, III miền núi, hải đảo và 

vùng đồng bào dân tộc theo quy định tại Nghị 

03/7/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=180697
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=81329
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=81329
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=81329
https://www.google.com/search?q=493%2F2000%2FQ%C4%90-NHNN21&rlz=1C1JZAP_viVN1089VN1089&oq=493%2F2000%2FQ%C4%90-NHNN21&aqs=chrome..69i57j0i512i546l2j0i546i649.430j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=493%2F2000%2FQ%C4%90-NHNN21&rlz=1C1JZAP_viVN1089VN1089&oq=493%2F2000%2FQ%C4%90-NHNN21&aqs=chrome..69i57j0i512i546l2j0i546i649.430j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-04-2002-TT-NHNN-huong-dan-giam-lai-suat-cho-vay-cua-Ngan-hang-thuong-mai-nha-nuoc-thuong-nhan-khu-vuc-II-III-mien-nui-hai-dao-va-dan-toc-49670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-04-2002-TT-NHNN-huong-dan-giam-lai-suat-cho-vay-cua-Ngan-hang-thuong-mai-nha-nuoc-thuong-nhan-khu-vuc-II-III-mien-nui-hai-dao-va-dan-toc-49670.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 của 

Chính phủ 

15.  Thông tư 

liên tịch 

72/2002/TTLT-

BTC-BXD-NHNN 

ngày 23/8/2002 

Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân 

vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở 

trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông 

Cửu Long 

23/8/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

16.  Quyết 

định 

1380/2002/QĐ-

NHNN ngày 

16/12/2002 

Về việc huỷ bỏ quy định mức cho vay không có 

bảo đảm bằng tài sản của các tổ chức tín dụng 

09/11/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

17.  Thông tư 

liên tịch 

62/2003/TTLT-

BTC-NHNN ngày 

25/6/2003 

Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện 

chính sách ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm 

nhà ở 

27/7/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

18.  Thông tư 

liên tịch 

70/2003/TTLT/BT

C-BTS-NHNN 

ngày 28/7/2003 

Hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư 

phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và 

tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết 

định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ 

tướng Chính phủ 

21/8/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

19.  Thông tư 02/2009/TT-

NHNN ngày 

03/02/2009 

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho 

các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản 

xuất - kinh doanh 

03/02/2009 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

04/2009/TT-NHNN ngày 13/3/2009 

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

02/2009/TT-NHNN ngày 03 tháng 

02 năm 2009 quy định chi tiết thi 

hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ 

chức và cá nhân vay vốn ngân hàng 

để sản xuất - kinh doanh. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=22247
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=22247
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1380-2002-QD-NHNN-huy-bo-muc-cho-vay-khong-bao-dam-bang-tai-san-to-chuc-tin-dung-50313.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1380-2002-QD-NHNN-huy-bo-muc-cho-vay-khong-bao-dam-bang-tai-san-to-chuc-tin-dung-50313.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=21050&Keyword=
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=21050&Keyword=
https://vbpl.vn/caobang/Pages/vbpq-vanbanlienquan.aspx?dvid=241&ItemID=19820&Keyword=
https://vbpl.vn/caobang/Pages/vbpq-vanbanlienquan.aspx?dvid=241&ItemID=19820&Keyword=
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2009-TT-NHNN-ho-tro-lai-suat-to-chuc-ca-nhan-vay-von-ngan-hang-de-san-xuat-kinh-doanh-84435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2009-TT-NHNN-ho-tro-lai-suat-to-chuc-ca-nhan-vay-von-ngan-hang-de-san-xuat-kinh-doanh-84435.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

20.  Thông tư 04/2009/TT-

NHNN ngày 

13/3/2009 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-

NHNN ngày 03/02/2009 quy định chi tiết thi 

hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá 

nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh 

doanh 

13/3/2009 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

21.  Thông tư 05/2009/TT-

NHNN ngày 

07/4/2009 

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối 

với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn 

ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản 

xuất - kinh doanh 

07/4/2009 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 21/2009/TT-NHNN 

ngày 09/10/2009 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

05/20019/TT-NHNN ngày 

07/4/2009 Quy định chi tiết thi hành 

việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ 

chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn 

ngân hàng thực hiện đầu tư mới để 

phát triển sản xuất - kinh doanh; 

+ Thông tư số 24/2009/TT-NHNN 

ngày 14/12/2009 quy định chi tiết thi 

hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các 

tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài 

hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

và Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

để thực hiện dự án đầu tư mới để 

phát triển sản xuất –kinh doanh. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-04-2009-TT-NHNN-ho-tro-lai-suat-to-chuc-ca-nhan-vay-von-ngan-hang-de-san-xuat-kinh-doanh-sua-doi-02-2009-TT-NHNN-86165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-04-2009-TT-NHNN-ho-tro-lai-suat-to-chuc-ca-nhan-vay-von-ngan-hang-de-san-xuat-kinh-doanh-sua-doi-02-2009-TT-NHNN-86165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-05-2009-TT-NHNN-ho-tro-lai-suat-to-chuc-ca-nhan-vay-von-trung-dai-han-ngan-hang-dau-tu-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-86954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-05-2009-TT-NHNN-ho-tro-lai-suat-to-chuc-ca-nhan-vay-von-trung-dai-han-ngan-hang-dau-tu-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-86954.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

22.  Thông tư 06/2009/TT-

NHNN ngày 

09/04/2009 

Quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi 

lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện 

nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 

27/12/2008 của Chính phủ 

09/4/2009 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 26/2011/TT-NHNN 

ngày 31/8/2011 thực thi phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh 

vực hoạt động tiền tệ theo Nghị 

quyết về đơn giản hóa thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành; 

+ Thông tư số 28/2014/TT-NHNN 

ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN 

ngày 09/4/2009 quy định chi tiết về 

chính sách cho vay ưu đãi lãi suất 

theo chương trình hỗ trợ các huyện 

nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-

CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

23.  Thông tư 09/2009/TT-

NHNN ngày 

05/5/2009 

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay 

vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu 

vực nông thôn 

05/5/2009 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

24.  Thông tư 

liên tịch 

08/2009/TTLT-

BXD-BTC-

BKHĐT-

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 

03/7/2009 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=86507
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=86507
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=86507
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=86507
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=87245
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=87245
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=87245
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

BNNPTNT-NHNN 

ngày 19/5/2009 

hộ nghèo về nhà ở của văn bản) 

25.  Thông tư 14/2009/TT-

NHNN ngày 

16/7/2009 

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối 

với các khoản vay của người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách 

xã hội 

06/5/2009 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

05/2010/TT-NHNN ngày 

12/02/2010 sửa đổi một số điều của 

Thông tư 14/2009/TT-NHNN ngày 

16/07/2009 quy định chi tiết thi hành 

việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản 

vay của người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

26.  Thông tư 21/2009/TT-

NHNN ngày 

09/10/2009 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi 

hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá 

nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện 

đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh 

09/10/2009 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

27.  Thông tư 24/2009/TT-

NHNN ngày 

14/12/2009 

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối 

với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư 

phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư 

mới để phát triển sản xuất - kinh doanh 

14/12/2009 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

18/2010/TT-NHNN ngày 16/9/2010 

hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất đối 

với các tổ chức, cá nhân vay vốn 

trung, dài hạn. 

https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=87245
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11933
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11933
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11933
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11933
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vanban.aspx?fromyear=01/01/2001&toyear=31/12/2010&dvid=326&Page=4
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vanban.aspx?fromyear=01/01/2001&toyear=31/12/2010&dvid=326&Page=4
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

28.  Thông tư 27/2009/TT-

NHNN ngày 

31/12/2009 

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối 

với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn 

ngân hàng năm 2010 để thực hiện đầu tư phát 

triển sản xuất - kinh doanh 

31/12/2009 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

29.  Thông tư 02/2010/TT-

NHNN ngày 

22/01/2010 

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay 

vốn ngân hàng năm 2010 để mua máy móc, thiết 

bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật 

liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn 

22/01/2010 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

30.  Thông tư 05/2010/TT-

NHNN ngày 

12/02/2010 

Sửa đổi một số điều của Thông tư 14/2009/TT-

NHNN ngày 16/07/2009 quy định chi tiết thi 

hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay 

của người nghèo và các đối tượng chính sách 

khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội 

12/2/2010 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

31.  Thông tư 18/2010/TT-

NHNN ngày 

16/9/2010 

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối 

với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn 

tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

16/9/2010 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

32.  Thông tư 42/2011/TT-

NHNN ngày 

15/12/2011 

Quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ 

chức tín dụng đối với khách hàng 

15/12/2011 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

24/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 42/2011/TT-NHNN ngày 

15/12/2011 Quy định việc cấp tín 

dụng hợp vốn của các tổ chức tín 

dụng đối với khách hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24855
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24855
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25002
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25002
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=05/2010/TT-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=05/2010/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25673&Keyword=18/2010/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25673&Keyword=18/2010/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=27153
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=27153
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

33.  Thông tư 21/2012/TT-

NHNN ngày 

18/6/2012 

Quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán 

có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/9/2012 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 01/2013/TT-NHNN 

ngày 07/01/2013 sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Thông tư 

21/2012/TT-NHNN ngày 

18/06/2012 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước quy định về hoạt 

động cho vay, đi vay, mua, bán có 

kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài; 

+ Thông tư số 18/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

quy định về hoạt động cho vay, đi 

vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có 

giá giữa các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

34.  Thông tư 01/2013/TT-

NHNN ngày  

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống 

07/01/2013 - Hết hiệu lực một phần.  

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=27736
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=27736
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh-hopnhat.aspx?ItemID=112043
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh-hopnhat.aspx?ItemID=112043
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

07/01/2013 đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động 

cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có 

giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

18/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 21/2012/TT-NHNN 

ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước quy định về hoạt 

động cho vay, đi vay; mua, bán có 

kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

35.  Thông tư 04/2013/TT-

NHNN ngày 

01/3/2013 

Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ 

chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối 

với khách hàng 

01/05/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

21/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2013/TT-NHNN 

ngày 01 tháng 3 năm 2013 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về hoạt động 

chiết khấu công cụ chuyển nhượng, 

giấy tờ có giá khác của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với khách hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30359&Keyword=04/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30359&Keyword=04/2013/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

36.  Thông tư 11/2013/TT-

NHNN ngày 

15/5/2013 

Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 

của Chính phủ 

01/6/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 32/2014/TT-NHNN 

ngày 18/11/2014 sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Thông tư số 

11/2013/TT-NHNN ngày 

15/05/2013 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 

của Chính phủ; 

+ Thông tư số 25/2016/TT-NHNN 

ngày 29/7/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 11/2013/TT-

NHNN ngày 15/5/2013 quy định về 

cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị 

quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 

của Chính phủ. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

37.  Thông tư 13/2014/TT-

NHNN ngày 

18/4/2014 

Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm 

giảm tổn thất trong nông nghiệp 

12/5/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

38.  Thông tư 22/2014/TT-

NHNN ngày 

15/8/2014 

Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo 

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách 

phát triển thủy sản 

25/8/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 21/2015/TT-NHNN 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38261&Keyword=11/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38261&Keyword=11/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44164&Keyword=13/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44164&Keyword=13/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67878&Keyword=22/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67878&Keyword=22/2014/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 

năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính 

sách tín dụng theo Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2014 của Chính phủ về một số 

chính sách phát triển thủy sản; 

+ Thông tư số 12/2018/TT-NHNN 

ngày 27/4/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư số 22/2014/TT-

NHNN  ngày 15/8/2014 hướng dẫn 

thực hiện chính sách tín dụng theo 

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 

07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

về một số chính sách phát triển thủy 

sản. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

39.  Thông tư 28/2014/TT-

NHNN ngày 

01/10/2014 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-

NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chính 

sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình 

hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 

30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính 

phủ 

02/10/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

40.  Thông tư 29/2014/TT-

NHNN ngày 

09/10/2014 

Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp 

với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc 

thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ 

10/10/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37512&Keyword=28/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37512&Keyword=28/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37525&Keyword=29/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37525&Keyword=29/2014/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo 

lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 

03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ 

của văn bản) 

41.  Thông tư 32/2014/TT-

NHNN ngày 

18/11/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 05 năm 2013 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP 

ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

25/11/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Thông tư số 11/2013/TT-NHNN 

ngày 15 tháng 5 năm 2013 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về cho vay hỗ 

trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

42.  Thông tư 41/2014/TT-

NHNN ngày 

16/12/2014 

Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính 

sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg 

ngày 28/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở 

phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung 

25/12/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

43.  Thông tư 09/2015/TT-

NHNN ngày 

17/7/2015 

Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/9/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

18/2022/TT-NHNN ngày 

26/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 09/2015/TT-

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38262&Keyword=32/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38262&Keyword=32/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44625&Keyword=41/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44625&Keyword=41/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71332&Keyword=09/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71332&Keyword=09/2015/TT-NHNN
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-092015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-quy-dinh-ve-hoat-dong-mua-ban-no-cua-to-chuc-t/4FFA8169-E205-4F2A-A730-10226178F1F2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-092015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-quy-dinh-ve-hoat-dong-mua-ban-no-cua-to-chuc-t/4FFA8169-E205-4F2A-A730-10226178F1F2/default.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 17/7/2015 quy định về 

hoạt động mua, bán nợ của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

44.  Thông tư 10/2015/TT-

NHNN ngày 

22/7/2015 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 

2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục 

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

25/7/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

25/2018/TT-NHNN ngày 

24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 10/2015/TT-

NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam hướng dẫn thực hiện một 

số nội dung của Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 

năm 2015 của Chính phủ về chính 

sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

45.  Thông tư 11/2015/TT-

NHNN ngày 

20/8/2015 

Hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty 

nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực 

hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 

05/10/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=75914&Keyword=10/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=75914&Keyword=10/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=77386&Keyword=11/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=77386&Keyword=11/2015/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của Chính phủ 

46.  Thông tư 21/2015/TT-

NHNN ngày 

16/11/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 08 năm 2014 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn 

thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của 

Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy 

sản 

25/11/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018 

sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư 22/2014/TT-NHNN ngày 

15/8/2014 Hướng dẫn thực hiện 

chính sách tín dụng theo Nghị định 

số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2014 của Chính phủ về một số 

chính sách phát triển thủy sản. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

47.  Thông tư 24/2015/TT-

NHNN ngày 

08/12/2015 

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng vay là người cư trú. 

01/01/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

42/2018/TT-NHNN ngày 

28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 24/2015/TT-

NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định cho vay bằng 

ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng vay là người cư trú. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92849&Keyword=21/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92849&Keyword=21/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93807&Keyword=24/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93807&Keyword=24/2015/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

48.  Thông tư 25/2015/TT-

NHNN ngày 

09/12/2015 

Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính 

sách nhà ở xã hội 

10/12/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

20/2021/TT-NHNN ngày 

30/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 25/2015/TT-

NHNN ngày 9/12/2015 hướng dẫn 

cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính 

sách nhà ở xã hội. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

49.  Thông tư 27/2015/TT-

NHNN ngày 

15/12/2015 

Hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản 

xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị 

định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 

2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo 

vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm 

nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. 

22/12/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

50.  Thông tư 01/2016/TT-

NHNN ngày 

04/02/2016 

Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công 

nghiệp hỗ trợ 

22/02/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

51.  Thông tư 18/2016/TT-

NHNN ngày 

30/6/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động 

cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có 

giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

22/8/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94332&Keyword=25/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94332&Keyword=25/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94336&Keyword=27/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94336&Keyword=27/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97383&Keyword=01/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97383&Keyword=01/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111673&Keyword=18/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111673&Keyword=18/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hàng nước ngoài 

52.  Thông tư 21/2016/TT-

NHNN ngày 

30/6/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2013/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động chiết khấu công cụ 

chuyển nhượng giấy tờ có giá khác của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối 

với khách hàng. 

01/07/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

53.  Thông tư 24/2016/TT-

NHNN ngày 

30/6/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định việc 

cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng 

đối với khách hàng 

30/6/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

54.  Thông tư 25/2016/TT-

NHNN ngày 

29/7/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

01/8/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

55.  Thông tư 39/2016/TT-

NHNN ngày 

30/12/2016 

Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng 

15/03/2017 - Hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu 

lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về hoạt động cho 

vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đối với khách 

hàng. 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111666&Keyword=21/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111666&Keyword=21/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111742&Keyword=24/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111742&Keyword=24/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112570&Keyword=25/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112570&Keyword=25/2016/TT-NHNN
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=188822
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=188822
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

- Văn bản ngưng hiệu lực một phần: 

Thông tư số 10/2023/TT-NHNN 

ngày 23/8/2023 ngưng hiệu lực thi 

hành một số nội dung của Thông tư 

số 39/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với khách hàng (đã được 

bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN ngày 28/6/2023 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

56.  Thông tư 02/2017/TT-

NHNN ngày 

17/5/2017 

Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

30/9/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

57.  Thông tư 21/2017/TT-

NHNN ngày 

29/12/2017 

Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với khách hàng 

02/4/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

58.  Thông tư 12/2018/TT-

NHNN ngày 

27/4/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 

số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 

2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng 

dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 

số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 

của Chính phủ về một số chính sách phát triển 

27/4/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=190014
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=190014
https://congbao.chinhphu.vn/so-do-van-ban-so-21-2017-tt-nhnn-25880?cbid=21382
https://congbao.chinhphu.vn/so-do-van-ban-so-21-2017-tt-nhnn-25880?cbid=21382
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-12-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-22-2014-TT-NHNN-huong-dan-chinh-sach-tin-dung-380926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-12-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-22-2014-TT-NHNN-huong-dan-chinh-sach-tin-dung-380926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-22-2014-tt-nhnn-chinh-sach-tin-dung-67-2014-nd-cp-phat-trien-thuy-san-244298.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-67-2014-nd-cp-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-238831.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

thủy sản 

59.  Thông tư 25/2018/TT-

NHNN ngày 

24/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 

2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục 

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

10/12/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

60.  Thông tư 42/2018/TT-

NHNN ngày 

28/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng vay là người cư trú 

01/01/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

61.  Thông tư 45/2018/TT-

NHNN ngày 

28/12/2018 

Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có 

bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định 

tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 

năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ 

chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

12/02/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

62.  Thông tư 08/2021/TT-

NHNN ngày 

06/7/2021 

Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt 

27/10/2021 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 02/2022/TT-NHNN 

ngày 31/3/2022 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về cho vay đặc 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=195561
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=195561
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=10/2015/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=55/2015/NĐ-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-42-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-24-2015-TT-NHNN-cho-vay-bang-ngoai-te-403574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-42-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-24-2015-TT-NHNN-cho-vay-bang-ngoai-te-403574.aspx
https://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-45-2018-tt-nhnn-28026?cbid=25113
https://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-45-2018-tt-nhnn-28026?cbid=25113
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203786
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203786
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

biệt đối với tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt;  

+ Thông tư số 13/2022/TT-NHNN 

ngày 28/10/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về cho vay đặc 

biệt đối với tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

63.  Thông tư 16/2021/TT-

NHNN ngày 

10/11/2021 

Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh 

nghiệp 

15/01/2022 - Ngưng hiệu lực một phần 

- Văn bản ngưng hiệu lực một phần: 

Thông tư số 03/2023/TT-NHNN 

ngày 23/4/2023 quy định ngưng hiệu 

lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông 

tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 

tháng 11 năm 2021 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài mua, bán trái 

phiếu doanh nghiệp. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

64.  Thông tư 20/2021/TT- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/01/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204487
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204487
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-03-2023-TT-NHNN-ngung-hieu-luc-Thong-tu-16-2021-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-mua-ban-trai-phieu-doanh-nghiep-564293.aspx
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=204788
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

30/11/2021 

25/2015/TT-NHNN ngày 9/12/2015 hướng dẫn 

cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở 

xã hội 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

65.  Thông tư 02/2022/TT-

NHNN ngày 

31/3/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt 

24/5/2022 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

13/2022/TT-NHNN ngày 28/10/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08/2021/TT-NHNN 

ngày 6/7/2021 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về cho vay đặc biệt đối với tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

66.  Thông tư 03/2022/TT-

NHNN ngày 

20/5/2022 

Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ 

trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-

CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về 

hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với 

khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh 

20/5/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

67.  Thông tư 11/2022/TT-

NHNN ngày 

30/9/2022 

Quy định về bảo lãnh ngân hàng 01/4/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

68.  Thông tư 13/2022/TT-

NHNN ngày 

28/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

28/10/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=204788
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205587&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205587&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205830
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205830
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-31-2022-ND-CP-ho-tro-lai-suat-tu-ngan-sach-nha-nuoc-khoan-vay-cua-doanh-nghiep-513904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-31-2022-ND-CP-ho-tro-lai-suat-tu-ngan-sach-nha-nuoc-khoan-vay-cua-doanh-nghiep-513904.aspx
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-11-2022-tt-nhnn-230889-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-11-2022-tt-nhnn-230889-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-13-2022-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-233173-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-13-2022-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-233173-d1.html
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt 

của văn bản) 

69.  Thông tư 17/2022/TT-

NHNN ngày 

23/12/2022 

Hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi 

trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/06/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

70.  Thông tư 18/2022/TT-

NHNN ngày 

26/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 quy định về 

hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

09/02/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

71.  Thông tư 02/2023/TT-

NHNN ngày 

23/4/2023 

Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 

gặp khó khăn 

24/4/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

72.  Thông tư 03/2023/TT-

NHNN ngày 

23/4/2023 

Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 

4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 

11 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái 

phiếu doanh nghiệp 

24/4/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

73.  Thông tư 06/2023/TT-

NHNN ngày 

28/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng 

01/9/2023 - Ngưng hiệu lực một phần 

- Văn bản ngưng hiệu lực một phần:  

Thông tư số 10/2023/TT-NHNN 

ngày 23/8/2023 ngưng hiệu lực thi 

hành một số nội dung của Thông tư 

số 39/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với khách hàng (đã được 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2022-TT-NHNN-huong-dan-quan-ly-rui-ro-moi-truong-hoat-dong-cap-tin-dung-547808.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2022-TT-NHNN-huong-dan-quan-ly-rui-ro-moi-truong-hoat-dong-cap-tin-dung-547808.aspx
https://congbao.chinhphu.vn/thuoc-tinh-van-ban-so-18-2022-tt-nhnn-38403?cbid=42731
https://congbao.chinhphu.vn/thuoc-tinh-van-ban-so-18-2022-tt-nhnn-38403?cbid=42731
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2023-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-co-cau-lai-thoi-han-tra-no-ho-tro-khach-hang-564081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2023-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-co-cau-lai-thoi-han-tra-no-ho-tro-khach-hang-564081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-03-2023-TT-NHNN-ngung-hieu-luc-Thong-tu-16-2021-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-mua-ban-trai-phieu-doanh-nghiep-564293.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-03-2023-TT-NHNN-ngung-hieu-luc-Thong-tu-16-2021-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-mua-ban-trai-phieu-doanh-nghiep-564293.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208185
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208185
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN ngày 28/6/2023 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

74.  Thông tư 10/2023/TT-

NHNN ngày 

23/8/2023 

Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông 

tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

01/9/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

V. LĨNH VỰC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG 

1.  Luật 47/2010/QH12 

ngày 16/6/2010 

Các tổ chức tín dụng  01/01/2011 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Luật số 

17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

các tổ chức tín dụng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Luật 17/2017/QH14 

ngày 20/11/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ 

chức tín dụng 

 

15/01/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=96074
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=192181
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

3.  Nghị 

quyết 

42/2017/QH14 

ngày 21/6/2017 

Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín 

dụng 

15/8/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 

63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 Kỳ 

họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Nghị 

quyết 

63/2022/QH15 

ngày 16/6/2022 

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV 31/7/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Nghị định 28/2005/NĐ-CP 

ngày 09/3/2005 

Tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy 

mô nhỏ tại Việt Nam 

30/3/2005 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Nghị định số 165/2007/NĐ-CP 

ngày 15/11/2007 sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều Nghị định số 

28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động 

của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại 

Việt Nam; 

+ Nghị định số 86/2019/NĐ-CP 

ngày 14/11/2019 quy định mức vốn 

pháp định của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=190238
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206040
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=14404
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

6.  Nghị định 165/2007/NĐ-CP 

ngày 15/11/2007 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định 

số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài 

chính quy mô nhỏ tại Việt Nam 

10/12/2007 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Nghị định số 

86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 

quy định mức vốn pháp định của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

7.  Nghị định 53/2013/NĐ-CP 

ngày 18/5/2013 

Thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty 

quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam 

09/7/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Nghị định số 34/2015/NĐ-CP 

ngày 31/3/2015 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 53/2013/NĐ-CP ngày 

18/05/2013 của Chính phủ về thành 

lập, tổ chức và hoạt động của Công 

ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín 

dụng Việt Nam; 

+ Nghị định số 18/2016/NĐ-CP 

ngày 18/3/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 

năm 2013 của Chính phủ về thành 

lập, tổ chức và hoạt động của Công 

ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín 

https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=47177
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=167568
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

dụng Việt Nam;  

+ Nghị định số 61/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 quy định chi tiết 

việc thẩm định giá khởi điểm của 

khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu và việc thành lập Hội 

đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu đối với khoản nợ 

xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu có giá trị lớn. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

8.  Nghị định 01/2014/NĐ-CP 

ngày 03/01/2014 

Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của 

tổ chức tín dụng Việt Nam 

20/02/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

9.  Nghị định 26/2014/NĐ-CP 

ngày 07/4/2014 

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát 

Ngân hàng 

01/6/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 

43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thanh tra, 

giám sát ngành Ngân hàng 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
https://baochinhphu.vn/sua-quy-dinh-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-mua-co-phan-cua-to-chuc-tin-dung-viet-nam-102221130165438826.htm
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=173198
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2014/NĐ-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

10.  Nghị định 39/2014/NĐ-CP 

ngày 07/5/2014 

Về hoạt động của công ty tài chính và công ty 

cho thuê tài chính  

25/6/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 

16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định về điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

11.  Nghị định 34/2015/NĐ-CP 

ngày 31/3/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ 

về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty 

Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam 

05/4/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 

18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016  

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 

18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 

về thành lập, tổ chức và hoạt động 

của Công ty Quản lý tài sản của các 

tổ chức tín dụng Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

12.  Nghị định 18/2016/NĐ-CP 

ngày 18/3/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ 

về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty 

23/3/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=35635&Keyword=39/2014/N%C4%90-CP
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=179400
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-18-2016-ND-CP-sua-doi-53-2013-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cong-ty-quan-ly-tai-san-307699.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100048&Keyword=18/2016/N%C4%90-CP


90 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam 

của văn bản) 

13.  Nghị định 61/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 

Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm 

của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ 

xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị 

lớn 

01/7/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

14.  Nghị định 117/2018/NĐ-CP 

ngày 11/9/2018 

Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách 

hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

01/11/2018 

 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

15.  Nghị định 43/2019/NĐ-CP 

ngày 17/5/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh 

tra, giám sát ngành Ngân hàng 

17/5/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

16.  Nghị định 86/2019/NĐ-CP 

ngày 14/11/2019 

Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

15/01/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

17.  Nghị định 88/2019/NĐ-CP 

ngày 14/11/2019 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng  

31/12/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Nghị định số 143/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 

quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân 

hàng; 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=189819
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130985&Keyword=117/2018/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135370&Keyword=43/2019/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139039&Keyword=86/2019/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139063&Keyword=88/2019/N%C4%90-CP
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

+ Nghị định số 23/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định điều kiện đối 

với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, 

hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và 

chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế 

và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP 

ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

18.  Nghị định 143/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền 

tệ và ngân hàng 

01/01/2022 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 

23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện đối với hoạt động 

đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung 

ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ 

của tổ chức kinh tế và Nghị định số 

88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 

của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152636&Keyword=143/2021/N%C4%90-CP
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

tiền tệ và ngân hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

19.  Quyết 

định 

150/2001/QĐ-TTg 

ngày 05/10/2001 

Về việc thành lập công ty quản lý nợ và khai 

thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại 

20/10/2001 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

20.  Quyết 

định 

48/2013/QĐ-TTg 

ngày 01/8/2013 

Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

20/9/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

21.  Quyết 

định 

20/2017/QĐ-TTg 

ngày 12/6/2017 

Quy định về hoạt động của chương trình, dự án 

tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị- xã hội, tổ chức phi chính phủ 

01/8/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

22.  Quyết 

định 

13/2018/QĐ-TTg 

ngày 06/03/2018 

Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị 

chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài 

01/5/2018 

 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

23.  Quyết 

định 

 20/2019/QĐ-TTg 

ngày 12/6/2019 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 

12/6/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

24.  Quyết 

định 

1390/2001/QĐ-

NHNN ngày 

07/11/2001 

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động 

của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực 

thuộc ngân hàng thương mại 

22/11/2001 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

25.  Quyết 1232/2004/QĐ- Bãi bỏ các quy định về nhận tiền gửi và cho vay 17/10/2004 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=103692&Keyword=150/2001/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=31031&Keyword=48/2013/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123029&Keyword=20/2017/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128442&Keyword=13/2018/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135620&Keyword=20/2019/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22990&Keyword=1390/2001/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22990&Keyword=1390/2001/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19172&Keyword=1232/2004/Q%C4%90-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

định NHNN ngày 

24/09/2004 

áp dụng đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân 

trong giai đoạn thí điểm 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

26.  Quyết 

định 

493/2005/QĐ-

NHNN ngày 

22/04/2005 

Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và 

sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong 

hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng 

15/5/2005 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 

18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về phân loại nợ, trích lập 

và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 

tín dụng trong hoạt động ngân hàng 

của tổ chức tín dụng ban hành theo 

Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 

ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

27.  Quyết 

định 

35/2006/QĐ-

NHNN ngày 

31/07/2006 

Ban hành Quy định về các nguyên tắc quản lý 

rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử 

20/8/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

28.  Thông tư 06/2006/TT-

NHNN ngày 

25/08/2006 

Hướng dẫn thực hiện Khoản 3, Điều 6 Quyết 

định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, 

quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu 

điện. 

28/9/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

29.  Quyết 

định 

61/2006/QĐ-

NHNN ngày 

29/12/2006 

Ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà 

nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại 

Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 

27/01/2007 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19172&Keyword=1232/2004/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18401&Keyword=493/2005/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18401&Keyword=493/2005/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15319&Keyword=35/2006/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15319&Keyword=35/2006/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15252&Keyword=06/2006/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15252&Keyword=06/2006/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14325&Keyword=61/2006/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14325&Keyword=61/2006/Q%C4%90-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

24/2018/TT-NHNN ngày 28/9/2018 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của các Thông tư, văn bản có quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

30.  Quyết 

định 

18/2007/QĐ-

NHNN ngày 

25/04/2007 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để 

xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng 

của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 

số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

06/6/2007 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

31.  Thông tư 

liên tịch 

08/2007/TTLT-

NHNN-BCA-BTP 

ngày  10/12/2007 

Hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài 

chính của công ty cho thuê tài chính 

06/01/2008 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

32.  Chỉ thị 01/2008/CT-

NHNN ngày 

29/01/2008 

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý 

Quỹ tín dụng nhân dân 

25/02/2008 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

33.  Thông tư 04/2010/TT-

NHNN ngày 

11/02/2010 

Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ 

chức tín dụng 

28/3/2010 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

36/2015/TT-NHNN ngày 

31/12/2015 quy định việc tổ chức lại 

tổ chức tín dụng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13706&Keyword=18/2007/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13706&Keyword=18/2007/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12836&Keyword=01/2008/CT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12836&Keyword=01/2008/CT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24978&Keyword=04/2010/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24978&Keyword=04/2010/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

34.  Thông tư 15/2010/TT-

NHNN ngày 

16/06/2010 

Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng 

dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động 

của tổ chức tài chính quy mô nhỏ 

31/7/2010 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

35.  Thông tư 10/2011/TT-

NHNN ngày 

22/04/2011 

Quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược 

đối với Ngân hàng Thương mại Nhà nước cổ 

phần hóa 

01/6/2011 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

36.  Thông tư 39/2011/TT-

NHNN ngày 

15/12/2011 

Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

01/01/2012 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

24/2021/TT-NHNN ngày 

31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 39/2011/TT-

NHNN ngày 15/12/2011 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về kiểm toán độc lập đối 

với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

37.  Thông tư 40/2011/TT-

NHNN ngày 

15/12/2011 

Quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt 

động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức 

tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.  

01/02/2012 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 17/2017/TT-NHNN 

ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25414&Keyword=15/2010/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25414&Keyword=15/2010/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26466&Keyword=10/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26466&Keyword=10/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27459&Keyword=39/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27459&Keyword=39/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27152&Keyword=40/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27152&Keyword=40/2011/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 

12 năm 2011 quy định về việc cấp 

giấy phép và tổ chức, hoạt động của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, văn phòng 

đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; 

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN 

ngày 14/8/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định 

về việc cấp Giấy phép, mạng lưới 

hoạt động và hoạt động ngoại hối 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 28/2018/TT-NHNN 

ngày 30/11/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 

12 năm 2011 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về việc cấp Giấy phép và tổ chức, 

hoạt động của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng tại Việt Nam;  

+ Thông tư số 25/2019/TT-NHNN 

ngày 02/12/2019  sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

40/2011/TT-NHNN ngày 

15/12/2011 quy định về việc cấp 

Giấy phép và tổ chức, hoạt động của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, văn phòng 

đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng tại Việt Nam;     

+ Thông tư số 28/2021/TT-NHNN 

ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 

tháng 12 năm 2011 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc cấp Giấy phép và tổ 

chức, hoạt động của ngân hàng 

thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng tại Việt Nam; 

+ Thông tư  số 13/2023/TT-NHNN 

ngày 31/10/2023 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt 

động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 

thuận một số nội dung thay đổi của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=40/2011/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

38.  Thông tư 44/2011/TT-

NHNN ngày 

29/12/2011 

Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm 

toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

12/02/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

39.  Thông tư 26/2012/TT-

NHNN ngày 

13/9/2012 

Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ 

phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và 

nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần 

29/10/2012 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

29/2015/TT-NHNN ngày 

22/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

văn bản quy phạm pháp luật của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về thành phần hồ sơ có bản sao 

chứng thực giấy tờ, văn bản. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

40.  Thông tư 31/2012/TT-

NHNN ngày 

26/11/2012 

Quy định về ngân hàng hợp tác xã 01/01/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 09/2016/TT-NHNN 

ngày 17/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

31/2012/TT-NHNN ngày 

26/11/2012 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước quy định về ngân 

hàng hợp tác xã; 

+ Thông tư số 05/2018/TT-NHNN 

ngày 12/3/2018 quy định về hồ sơ, 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27257&Keyword=44/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27257&Keyword=44/2011/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27837&Keyword=26/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27837&Keyword=26/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30313&Keyword=31/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30313&Keyword=31/2012/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

trình tự, thủ tục chấp thuận những 

thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ 

nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng 

là hợp tác xã; 

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN 

ngày 14/8/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định 

về việc cấp Giấy phép, mạng lưới 

hoạt động và hoạt động ngoại hối 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 21/2019/TT-NHNN 

ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm 

an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân 

dân. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

41. 2

0

/ 

Thông tư 19/2013/TT-

NHNN ngày 

06/09/2013 

Quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của 

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 

Việt Nam 

15/9/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 14/2015/TT-NHNN 

ngày 28/8/2015 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9  

năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước quy định về việc mua, bán 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43247&Keyword=19/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43247&Keyword=19/2013/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý 

tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 08/2016/TT-NHNN 

ngày 16/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 

năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước quy định về việc mua, bán 

và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý 

tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 09/2017/TT-NHNN 

ngày 14/8/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 

tháng 9 năm 2013 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc mua, bán và xử lý nợ 

xấu của Công ty Quản lý tài sản của 

các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

+ Thông tư số 32/2019/TT-NHNN 

ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 

quy định về việc mua, bán và xử lý 

nợ xấu của Công ty quản lý tài sản 

của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

42.  Thông tư 21/2013/TT-

NHNN ngày 

09/09/2013 

Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng 

thương mại 

23/10/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 29/2015/TT-NHNN 

ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về thành phần hồ sơ có bản 

sao chứng thực giấy tờ, văn bản; 

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN 

ngày 14/8/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định 

về việc cấp Giấy phép, mạng lưới 

hoạt động và hoạt động ngoại hối 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 14/2019/TT-NHNN 

ngày  30/8/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại các Thông tư có quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ của 

Ngân hàng Nhà nước; 

+ Thông tư số 01/2022/TT-NHNN 

ngày 28/01/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 

tháng 9 năm 2013 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về mạng lưới hoạt động của 

ngân hàng thương mại. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43235&Keyword=21/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43235&Keyword=21/2013/TT-NHNN
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-21-2013-tt-nhnn-mang-luoi-ngan-hang-thuong-mai-206666.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

43.  Thông tư 24/2013/TT-

NHNN ngày 

02/12/2013 

Quy định về phân loại tài sản có và cam kết 

ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

15/01/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

04/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 24/2013/TT-NHNN 

ngày 02 tháng 12 năm 2013 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về phân loại tài 

sản có và cam kết ngoại bảng của 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

44.  Thông tư 03/2014/TT-

NHNN ngày 

23/01/2014 

Quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân 

15/3/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư 06/2017/TT-NHNN 

ngày 05/07/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

03/2014/TT-NHNN ngày 

23/01/2014 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo 

đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân và Thông tư số 

04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33479&Keyword=24/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33479&Keyword=24/2013/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2013/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105518&Keyword=03/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105518&Keyword=03/2014/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

quy định về quỹ tín dụng nhân dân; 

+ Thông tư số 21/2019/TT-NHNN 

ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm 

an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân 

dân. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

45.  Thông tư 

liên tịch 

16/2014/TTLT-

BTP-BTNMT-

NHNN ngày 

06/6/2014 

Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo 

đảm  

22/7/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

46.  Thông tư 30/2014/TT-

NHNN ngày 

06/11/2014 

Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/01/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

14/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

30/2014/TT-NHNN ngày 

06/11/2014 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước quy định về ủy thác 

và nhận ủy thác của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy 

chế hoạt động bao thanh toán của 

các tổ chức tín dụng ban hành kèm 

theo Quyết định 1096/2004/QĐ-

NHNN ngày 6/9/2004 của Thống 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36627&Keyword=16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36627&Keyword=16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36627&Keyword=16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-lien-tich-16-2014-TTLT-BTP-BTNMT-NHNN-huong-dan-xu-ly-tai-san-bao-dam-235905.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-lien-tich-16-2014-TTLT-BTP-BTNMT-NHNN-huong-dan-xu-ly-tai-san-bao-dam-235905.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37568&Keyword=30/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37568&Keyword=30/2014/TT-NHNN
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/vbqppl/vbpl/vbmoi?_afrLoop=3733008605812350


104 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

đốc Ngân hàng Nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

47.  Thông tư 38/2014/TT-

NHNN ngày 

08/12/2014 

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận 

việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ 

chức tín dụng Việt Nam 

01/02/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

48.  Thông tư 03/2015/TT-

NHNN ngày 

20/3/2015 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2014 

của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng 

07/5/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

08/2019/TT-NHNN ngày 4/7/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 03/2015/TT-NHNN 

ngày 20/3/2015 hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 

26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 

năm 2014 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Thanh tra, giám sát 

ngành Ngân hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

49.  Thông tư 04/2015/TT-

NHNN ngày 

31/3/2015 

Quy định về quỹ tín dụng nhân dân 01/6/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư 32/2015/TT-NHNN 

ngày 31/12/2015 quy định các giới 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47449&Keyword=38/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47449&Keyword=38/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66655&Keyword=03/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66655&Keyword=03/2015/TT-NHNN
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-032015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-Ng/D837CB98-0A5C-44B2-8ACC-4EA3914EFFD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-032015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-Ng/D837CB98-0A5C-44B2-8ACC-4EA3914EFFD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-032015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-Ng/D837CB98-0A5C-44B2-8ACC-4EA3914EFFD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-032015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-Ng/D837CB98-0A5C-44B2-8ACC-4EA3914EFFD6/default.aspx
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=03/2015/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2014/NĐ-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66424&Keyword=04/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66424&Keyword=04/2015/TT-NHNN
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-042015TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-quy-dinh-ve-quy-tin-dung-nhan-dan/6A027CB4-3E37-42E5-9656-90E7B910557A/default.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động của quỹ tín dụng nhân dân; 

+ Thông tư số 06/2017/TT-NHNN 

ngày 05/07/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

03/2014/TT-NHNN ngày 

23/01/2014 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo 

đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân và Thông tư số 

04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

quy định về quỹ tín dụng nhân dân; 

+ Thông tư số 05/2018/TT-NHNN 

ngày 12/3/2018 quy định về hồ sơ, 

trình tự, thủ tục chấp thuận những 

thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ 

nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng 

là hợp tác xã; 

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN 

ngày 14/8/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định 

về việc cấp Giấy phép, mạng lưới 

hoạt động và hoạt động ngoại hối 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 21/2019/TT-NHNN 

ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân 

dân; 

+ Thông tư số 01/2023/TT-NHNN 

ngày 01/3/2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 

quy định về quỹ tín dụng nhân dân. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

50.  Thông tư 06/2015/TT-

NHNN ngày 

01/6/2015 

Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp 

đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn 

quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng 

15/7/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

46/2018/TT-NHNN ngày 

28/12/2018 Quy định về thời hạn, 

trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với 

trường hợp cổ đông lớn của một tổ 

chức tín dụng và người có liên quan 

của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 

5% trở lên vốn điều lệ của một tổ 

chức tín dụng khác .     

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

51.  Thông tư 14/2015/TT-

NHNN ngày 

28/8/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9  năm 2013 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 

việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản 

lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

15/10/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 08/2016/TT-NHNN 

ngày 16/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67388&Keyword=06/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67388&Keyword=06/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=86531&Keyword=14/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=86531&Keyword=14/2015/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 

năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước quy định về việc mua, bán 

và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý 

tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 09/2017/TT-NHNN 

ngày 14/8/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 

tháng 9 năm 2013 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc mua, bán và xử lý nợ 

xấu của Công ty Quản lý tài sản của 

các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

+ Thông tư số 32/2019/TT-NHNN 

ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 

quy định về việc mua, bán và xử lý 

nợ xấu của Công ty quản lý tài sản 

của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

52.  Thông tư 

liên tịch 

07/2015/TTLT-

TTCP-NHNN ngày 

25/11/2015 

Hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối 

tượng thanh tra 

10/01/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93289&Keyword=07/2015/TTLT-TTCP-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93289&Keyword=07/2015/TTLT-TTCP-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

53.  Thông tư 30/2015/TT-

NHNN ngày 

25/12/2015 

Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

08/02/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 15/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 30/2015/TT-

NHNN ngày 25/12/2015 quy định 

việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng; 

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN 

ngày 14/8/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định 

về việc cấp Giấy phép, mạng lưới 

hoạt động và hoạt động ngoại hối 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 01/2019/TT-NHNN 

ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 

12 năm 2015 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng;  

+ Thông tư số 05/2023/TT-NHNN 

ngày 22/6/2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 

12 năm 2015 của Thống đốc Ngân 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=95647&Keyword=30/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=95647&Keyword=30/2015/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

54.  Thông tư 32/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 

trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân 

01/3/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

21/2019/TT-NHNN ngày 

14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ 

thống quỹ tín dụng nhân dân. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

55.  Thông tư 33/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động của tổ chức tài chính vi mô 

01/3/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

56.  Thông tư 36/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

Quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng 01/3/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

57.  Thông tư 43/2015/TT-

NHNN ngày 
Quy định về tổ chức và hoạt động của phòng 

giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương 

15/3/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96410&Keyword=32/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96410&Keyword=32/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96473&Keyword=33/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96473&Keyword=33/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96222&Keyword=36/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96222&Keyword=36/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=99150&Keyword=43/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=99150&Keyword=43/2015/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

31/12/2015 mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 27/2022/TT-NHNN 

ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực thành lập 

và hoạt động ngân hàng; 

+ Thông tư số 11/2023/TT-NHNN 

ngày 31/08/2023 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

43/2015/TT-NHNN ngày 

31/12/2015 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về tổ chức và hoạt động của phòng 

giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Bưu điện 

Liên Việt. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

58.  Thông tư 08/2016/TT-

NHNN ngày 

16/06/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 

việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản 

lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

01/8/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 09/2017/TT-NHNN 

ngày 14/8/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 

tháng 9 năm 2013 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105618&Keyword=08/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105618&Keyword=08/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

định về việc mua, bán và xử lý nợ 

xấu của Công ty Quản lý tài sản của 

các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

+ Thông tư số 32/2019/TT-NHNN 

ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 

quy định về việc mua, bán và xử lý 

nợ xấu của Công ty quản lý tài sản 

của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

59.  Thông tư 09/2016/TT-

NHNN ngày 

17/6/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng 

hợp tác xã 

15/8/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

21/2019/TT-NHNN ngày 

14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ 

thống quỹ tín dụng nhân dân. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

60.  Thông tư 14/2016/TT-

NHNN ngày 

30/6/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ủy thác và 

01/7/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105634&Keyword=09/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105634&Keyword=09/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111884&Keyword=14/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111884&Keyword=14/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của 

Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ 

chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 

1096/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước 

02/2017/TT-NHNN ngày 17/5/2017 

quy định về hoạt động bao thanh 

toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

61.  Thông tư 15/2016/TT-

NHNN ngày 

30/6/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định 

việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng 

 

 

 

01/7/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN 

ngày 14/8/2018 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về việc cấp Giấy phép, mạng 

lưới hoạt động và hoạt động ngoại 

hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 01/2019/TT-NHNN 

ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015  

quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức 

và hoạt động của tổ chức tín dụng 

phi ngân hàng; 

+ Thông tư số 05/2023/TT-NHNN 

ngày 22/6/2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 

12 năm 2015 của Thống đốc Ngân 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111965&Keyword=15/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111965&Keyword=15/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

62.  Thông tư 33/2016/TT-

NHNN ngày 

27/12/2016 

Quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty 

Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái 

phiếu đặc biệt 

15/02/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

63.  Thông tư 36/2016/TT-

NHNN ngày 

30/12/2016 

Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên 

ngành Ngân hàng 

18/02/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

10/2019/TT-NHNN ngày 31/7/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 36/2016/TT-NHNN 

ngày 30/12/2016 quy định về trình 

tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành 

Ngân hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

64.  Thông tư 41/2016/TT-

NHNN ngày 

30/12/2016 

Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/01/2020 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

22/2019/TT-NHNN ngày 

25/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117029&Keyword=33/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117029&Keyword=33/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117339&Keyword=36/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117339&Keyword=36/2016/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
file:///C:/Users/hoa.phamkhanh1/Downloads/41/2016/TT-NHNN
file:///C:/Users/hoa.phamkhanh1/Downloads/41/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động 

của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

65.  Thông tư 42/2016/TT-

NHNN ngày 

30/12/2016 

Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân 01/05/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

05/2021/TT-NHNN ngày 11/6/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 42/2016/TT-

NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín 

dụng nhân dân. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

66.  Thông tư 43/2016/TT-

NHNN ngày 

30/12/2016 

Quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính 15/03/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

18/2019/TT-NHNN ngày 4/11/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 43/2016/TT-NHNN 

ngày 30/12/2016 quy định cho vay 

tiêu dùng của công ty tài chính. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117737&Keyword=42/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117737&Keyword=42/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=42/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=42/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117498&Keyword=43/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117498&Keyword=43/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

67.  Thông tư 06/2017/TT-

NHNN ngày 

05/07/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo 

đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và 

Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 

quỹ tín dụng nhân dân 

01/9/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN 

ngày 14/8/2018 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về việc cấp Giấy phép, mạng 

lưới hoạt động và hoạt động ngoại 

hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 21/2019/TT-NHNN 

ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm 

an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân 

dân; 

+ Thông tư số 01/2023/TT-NHNN 

ngày 01/3/2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 

quy định về quỹ tín dụng nhân dân. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

68.  Thông tư 09/2017/TT- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/8/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=122819&Keyword=06/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=122819&Keyword=06/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124189&Keyword=09/2017/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

14/8/2017 

số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 

2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu 

của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín 

dụng Việt Nam 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

69.  Thông tư 17/2017/TT-

NHNN ngày 

20/11/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 

quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt 

động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức 

tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng tại Việt Nam 

05/01/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 25/2019/TT-NHNN 

ngày 02/12/2019  sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

40/2011/TT-NHNN ngày 

15/12/2011 quy định về việc cấp 

Giấy phép và tổ chức, hoạt động của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, văn phòng 

đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; 

+ Thông tư số 28/2021/TT-NHNN 

ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 

tháng 12 năm 2011 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc cấp Giấy phép và tổ 

chức, hoạt động của ngân hàng 

thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài khác có hoạt động ngân 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124189&Keyword=09/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125961&Keyword=17/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125961&Keyword=17/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=40/2011/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hàng tại Việt Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

70.  Thông tư  20/2017/TT-

NHNN ngày 

29/12/2017 

Quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho 

thuê tài chính 

12/02/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

71.  Thông tư 24/2017/TT-

NHNN ngày 

29/12/2017 

Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép 

và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục 

thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng 

26/02/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 14/2019/TT-NHNN 

ngày  30/8/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại các Thông tư có quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ của 

Ngân hàng Nhà nước; 

+ Thông tư số 11/2020/TT-NHNN 

ngày 2/11/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 24/2017/TT-

NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về trình tự, thủ 

tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài 

sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ 

tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại 

diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng. 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=126818&Keyword=20/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=126818&Keyword=20/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127066&Keyword=24/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127066&Keyword=24/2017/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2017/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2017/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

72.  Thông tư 25/2017/TT-

NHNN ngày 

29/12/2017 

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận 

những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng 

26/02/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

27/2022/TT-NHNN ngày 

31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về 

phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thành lập và 

hoạt động ngân hàng. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

73.  Thông tư 03/2018/TT-

NHNN ngày 

23/02/2018 

Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức tài chính vi mô 

15/4/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

13/2019/TT-NHNN ngày  21/8/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có liên quan đến việc cấp 

giấy phép, tổ chức và hoạt động của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127072&Keyword=25/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127072&Keyword=25/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127750&Keyword=03/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127750&Keyword=03/2018/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

74.  Thông tư 05/2018/TT-

NHNN ngày 

12/3/2018 

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận 

những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm 

nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

01/6/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 21/2019/TT-NHNN 

ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm 

an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân 

dân; 

+ Thông tư số 22/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 

quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục 

chấp thuận những thay đổi, danh 

sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự 

của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

75.  Thông tư 09/2018/TT-

NHNN ngày 

30/3/2018 

Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín 

dụng là hợp tác xã 

 

15/6/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

27/2022/TT-NHNN ngày 

31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về 

phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thành lập và 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128193&Keyword=05/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128193&Keyword=05/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128387&Keyword=09/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128387&Keyword=09/2018/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hoạt động ngân hàng. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

76.  Thông tư 10/2018/TT-

NHNN ngày 

09/4/2018 

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận 

những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô 

01/6/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

27/2022/TT-NHNN ngày 

31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về 

phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thành lập và 

hoạt động ngân hàng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

77.  Thông tư 13/2018/TT-

NHNN ngày 

18/5/2018 

Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài 

01/01/2019 

(Quy định tại 

khoản 2 Điều 73 

có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021) 

 

- Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 40/2018/TT-NHNN 

ngày 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 

năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước quy định về hệ thống kiểm 

soát nội bộ của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128516&Keyword=10/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128516&Keyword=10/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129006&Keyword=13/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129006&Keyword=13/2018/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

+ Thông tư số 14/2019/TT-NHNN 

ngày  30/8/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại các Thông tư có quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ của 

Ngân hàng Nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

78.  Thông tư 17/2018/TT-

NHNN ngày 

14/8/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt 

động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/10/2018 

 

- Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  Thông tư số 

05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 30/2015/TT-NHNN 

ngày 25 tháng 12 năm 2015 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định việc cấp Giấy 

phép, tổ chức và hoạt động của tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

79.  Thông tư 22/2018/TT-

NHNN ngày 

05/9/2018 

Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh 

sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, 

tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

01/11/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:   

+ Thông tư số 13/2019/TT-NHNN 

ngày  21/8/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư có liên 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130350&Keyword=17/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130350&Keyword=17/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130871&Keyword=22/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130871&Keyword=22/2018/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức 

và hoạt động của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 13/2020/TT-NHNN 

ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 

tháng 9 năm 2018 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp 

thuận danh sách dự kiến nhân sự của 

ngân hàng thương mại, tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng và chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

80.  Thông tư 23/2018/TT-

NHNN ngày 

14/9/2018 

Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và 

thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân 

01/11/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

13/2019/TT-NHNN ngày  21/8/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có liên quan đến việc cấp 

giấy phép, tổ chức và hoạt động của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài.  

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=22/2018/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130999&Keyword=23/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130999&Keyword=23/2018/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

81.  Thông tư 27/2018/TT-

NHNN ngày 

22/11/2018 

Quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt 

phong toả vốn và tài sản của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

10/01/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

82.  Thông tư 28/2018/TT-

NHNN ngày 

30/11/2018 

• Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt 

động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức 

tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng tại Việt Nam 

15/01/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 25/2019/TT-NHNN 

ngày 02/12/2019  sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 

quy định về việc cấp Giấy phép và tổ 

chức, hoạt động của ngân hàng 

thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng tại Việt Nam; 

+ Thông tư  số 13/2023/TT-NHNN 

ngày 31/10/2023 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt 

động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 

thuận một số nội dung thay đổi của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132197&Keyword=27/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132197&Keyword=27/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132197&Keyword=27/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132197&Keyword=27/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132197&Keyword=27/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132268&Keyword=28/2018/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

83.  Thông tư 40/2018/TT-

NHNN ngày 

28/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2018 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 

hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 

12/02/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

84.  Thông tư 46/2018/TT-

NHNN ngày 

28/12/2018 

Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển 

tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ 

chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông 

đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của 

một tổ chức tín dụng khác 

01/3/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

14/2019/TT-NHNN ngày  30/8/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại các 

Thông tư có quy định về chế độ báo 

cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà 

nước. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

85.  Thông tư 50/2018/TT-

NHNN ngày 

31/12/2018 

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận 

một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

15/02/2019 

 

- Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 06/2022/TT-NHNN 

ngày 30/6/2022 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

50/2018/TT-NHNN ngày 

31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình 

tự, thủ tục chấp thuận một số nội 

dung thay đổi của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132811&Keyword=40/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132811&Keyword=40/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133041&Keyword=46/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133041&Keyword=46/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133844&Keyword=50/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133844&Keyword=50/2018/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

+ Thông tư  số 13/2023/TT-NHNN 

ngày 31/10/2023 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy 

định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt 

động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 

thuận một số nội dung thay đổi của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

86.  Thông tư 51/2018/TT-

NHNN ngày 

31/12/2018 

Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục 

chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ 

chức tín dụng 

01/3/2019 

 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

87.  Thông tư 52/2018/TT-

NHNN ngày 

31/12/2018 

Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

01/4/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

23/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 52/2018/TT-NHNN 

ngày 31/12/2018 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133854&Keyword=51/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133854&Keyword=51/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133848&Keyword=52/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133848&Keyword=52/2018/TT-NHNN


126 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

88.  Thông tư 53/2018/TT-

NHNN ngày 

31/12/2018 

Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng 

01/3/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

27/2022/TT-NHNN ngày 

31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về 

phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thành lập và 

hoạt động ngân hàng. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

89.  Thông tư 01/2019/TT-

NHNN ngày 

01/02/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

20/3/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 30/2015/TT-NHNN 

ngày 25 tháng 12 năm 2015 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định việc cấp Giấy 

phép, tổ chức và hoạt động của tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

90.  Thông tư 04/2019/TT-

NHNN ngày 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 

15/5/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=134069&Keyword=53/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=134069&Keyword=53/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=134044&Keyword=01/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=134044&Keyword=01/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=134666&Keyword=04/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=134666&Keyword=04/2019/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

29/03/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại 

bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

91.  Thông tư 07/2019/TT-

NHNN ngày 

03/7/2019 

Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 

trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam 

01/01/2020 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

07/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2019/TT-NHNN 

ngày 03/7/2019 quy định các giới 

hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt 

động của Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

92.  Thông tư 08/2019/TT-

NHNN ngày 

4/7/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 

26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh 

tra, giám sát ngành Ngân hàng 

19/8/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

93.  Thông tư 10/2019/TT-

NHNN ngày 

31/7/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định 

về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân 

hàng 

15/9/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

94.  Thông tư 11/2019/TT-

NHNN ngày 

02/8/2019 

Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức 

tín dụng 

01/10/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136020&Keyword=07/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136020&Keyword=07/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136078&Keyword=08/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136078&Keyword=08/2019/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=03/2015/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2014/NĐ-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137173&Keyword=10/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137173&Keyword=10/2019/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137257&Keyword=11/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137257&Keyword=11/2019/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

95.  Thông tư 13/2019/TT-

NHNN ngày  

21/8/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và 

hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

05/10/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 22/2019/TT-NHNN 

ngày 15/11/2019 quy định các giới 

hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động của ngân hàng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 23/2020/TT-NHNN 

ngày 31/12/2020 quy định các giới 

hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động của tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

96.  Thông tư 18/2019/TT-

NHNN ngày 

4/11/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định 

cho vay tiêu dùng của công ty tài chính 

01/01/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

97.  Thông tư 19/2019/TT-

NHNN ngày 

5/11/2019 

Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài 

chính vi mô 

01/01/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

98.  Thông tư 21/2019/TT-

NHNN ngày 

14/11/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân 

01/01/2020 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

22/2022/TT-NHNN ngày 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137326&Keyword=13/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137326&Keyword=13/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138984&Keyword=18/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138984&Keyword=18/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138724&Keyword=19/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138724&Keyword=19/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138969&Keyword=21/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138969&Keyword=21/2019/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 05/2018/TT-

NHNN ngày 12/3/2018 quy định về 

hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận 

những thay đổi, danh sách dự kiến 

bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức 

tín dụng là hợp tác xã. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

99.  Thông tư 22/2019/TT-

NHNN ngày 

15/11/2019 

Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 

trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

01/01/2020 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 08/2020/TT-NHNN 

ngày 14/8/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

22/2019/TT-NHNN ngày 

15/11/2019 của Ngân hàng Nhà 

nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo 

đảm an  toàn trong hoạt động của 

ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài; 

+ Thông tư số 26/2022/TT-NHNN 

ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

22/2019/TT-NHNN ngày 

15/11/2019 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138989&Keyword=22/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138989&Keyword=22/2019/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

trong hoạt động của ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

100.  Thông tư 25/2019/TT-

NHNN ngày 

02/12/2019   

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định 

về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng tại Việt Nam     

17/01/2020 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

28/2021/TT-NHNN ngày 

31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 40/2011/TT-

NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về việc cấp Giấy 

phép và tổ chức, hoạt động của ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng tại Việt Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

101.  Thông tư 32/2019/TT-

NHNN ngày 

31/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 quy định về 

việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản 

lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

14/02/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

102.  Thông tư 37/2019/TT- Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ 02/3/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139141&Keyword=25/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139141&Keyword=25/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=40/2011/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=40/2011/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139875&Keyword=32/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139875&Keyword=32/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139911&Keyword=37/2019/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

31/12/2019 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

cho doanh nghiệp bảo hiểm 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

103.  Thông tư 01/2020/TT-

NHNN ngày 

13/3/2020 

Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm 

hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid 

- 19 

13/3/2020 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 03/2021/TT-NHNN 

ngày 02/4/2021 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 01/2020/TT-

NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về việc tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên 

nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19;  

+ Thông tư số 14/2021/TT-NHNN 

ngày 7/9/2021 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 01/2020/TT-

NHNN  ngày 13 tháng 3 năm 2020 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về việc tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên 

nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139911&Keyword=37/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141274&Keyword=01/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141274&Keyword=01/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

104.  Thông tư 08/2020/TT-

NHNN ngày 

14/8/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Ngân 

hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo 

đảm an  toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/10/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

105.  Thông tư 11/2020/TT-

NHNN ngày 

02/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 24/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy 

phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục 

thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng 

17/12/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

106.  Thông tư 13/2020/TT-

NHNN ngày 

13/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 

2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận 

danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương 

mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

28/12/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

107.  Thông tư 14/2020/TT-

NHNN ngày 

16/11/2020 

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực 

tiền tệ và ngân hàng 

01/01/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

108.  Thông tư 23/2020/TT-

NHNN ngày 

31/12/2020 

Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 

trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng 

 

14/02/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143597&Keyword=08/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143597&Keyword=08/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144726&Keyword=11/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144726&Keyword=11/2020/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2017/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144859&Keyword=13/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144859&Keyword=13/2020/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=22/2018/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145859&Keyword=23/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145859&Keyword=23/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145859&Keyword=23/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145859&Keyword=23/2020/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

109.  Thông tư 03/2021/TT-

NHNN ngày 

02/4/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 

2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên 

nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid – 19  

17/5/2021 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 01/2020/TT-

NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về việc tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên 

nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

110.  Thông tư 05/2021/TT-

NHNN ngày 

11/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân 

01/8/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

111.  Thông tư 11/2021/TT-

NHNN ngày 

30/7/2021 

Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, 

phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc 

sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt 

động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

01/10/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

112.  Thông tư 14/2021/TT-

NHNN ngày 

7/9/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 01/2020/TT-NHNN  ngày 13 tháng 3 năm 

2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi 

07/9/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147215&Keyword=03/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147215&Keyword=03/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148022&Keyword=05/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148022&Keyword=05/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=42/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148709&Keyword=11/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148709&Keyword=11/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=149421&Keyword=14/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=149421&Keyword=14/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên 

nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid – 19  

113.  Thông tư 23/2021/TT-

NHNN ngày 

31/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

15/02/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

114.  Thông tư 24/2021/TT-

NHNN ngày 

31/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

15/4/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

115.  Thông tư 28/2021/TT-

NHNN ngày 

31/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 

2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ 

chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại 

diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại 

Việt Nam. 

01/3/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

116.  Thông tư 01/2022/TT-

NHNN ngày 

28/01/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 

2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về mạng lưới hoạt động của 

ngân hàng thương mại 

15/3/2022 

(Quy định tại 

khoản 2 Điều 4 có 

hiệu lực từ ngày 

01/12/2022) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

117.  Thông tư 06/2022/TT-

NHNN ngày 

30/6/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định 

về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số 

15/8/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=151950&Keyword=23/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=151950&Keyword=23/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152010&Keyword=24/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152010&Keyword=24/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152261&Keyword=28/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152261&Keyword=28/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=40/2011/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152724&Keyword=01/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152724&Keyword=01/2022/TT-NHNN
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-21-2013-tt-nhnn-mang-luoi-ngan-hang-thuong-mai-206666.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154480&Keyword=06/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154480&Keyword=06/2022/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

của văn bản) 

118.  Thông tư 07/2022/TT-

NHNN ngày 

30/6/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2019/TT-NHNN ngày 03/7/2019 quy định 

các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt 

động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

15/8/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

119.  Thông tư 08/2022/TT-

NHNN ngày 

30/6/2022 

Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân 

hàng 

01/9/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

120.  Thông tư 22/2022/TT-

NHNN ngày 

30/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 quy định 

về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những 

thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm 

nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

01/3/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

121.  Thông tư 26/2022/TT-

NHNN ngày 

31/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 

hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

31/12/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

122.  Thông tư 27/2022/TT-

NHNN ngày 

31/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động 

ngân hàng 

01/3/2023 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư  số 

11/2023/TT-NHNN ngày 31/08/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 43/2015/TT-NHNN 

ngày 31/12/2015 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về tổ chức và hoạt động của 

phòng giao dịch bưu điện trực thuộc 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154481&Keyword=07/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154481&Keyword=07/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154630&Keyword=08/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154630&Keyword=08/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158684&Keyword=22/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158684&Keyword=22/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158925&Keyword=26/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158925&Keyword=26/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158938&Keyword=27/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158938&Keyword=27/2022/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu 

điện Liên Việt. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

123.  Thông tư 01/2023/TT-

NHNN ngày 

01/3/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định 

về quỹ tín dụng nhân dân 

01/3/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

124.  Thông tư 05/2023/TT-

NHNN ngày 

22/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 

2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và 

hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

06/8/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

125.  Thông tư   11/2023/TT-

NHNN ngày 

31/08/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về tổ chức và hoạt động của phòng giao 

dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 

15/10/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

126.  Thông tư   13/2023/TT-

NHNN ngày 

31/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động 

và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số 

nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

14/12/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

127.  Thông tư   14/2023/TT-

NHNN ngày 

20/11/2023 

Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng 

01/10/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

128.  Thông tư   17/2023/TT- Quy định về kiểm tra việc chấp hành chính 08/02/2024 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=159456&Keyword=01/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=159456&Keyword=01/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160835&Keyword=05/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160835&Keyword=05/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=162182
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=162182
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163008&Keyword=13/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163008&Keyword=13/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163440&Keyword=14/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163440&Keyword=14/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164414&Keyword=17/2023/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

25/12/2023 

sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng (Chưa có hiệu 

lực) 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

129.  Thông tư 20/2023/TT-

NHNN ngày 

29/12/2023   

Quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn 

không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ 

quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 

chức tín dụng sau khi thôi chức vụ 

12/02/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

130.  Thông tư 22/2023/TT-

NHNN ngày 

29/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân 

hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/7/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

VI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM TIỀN GỬI 

1.  Luật 06/2012/QH13 

ngày 18/6/2012 

Bảo hiểm tiền gửi  01/01/2013 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Luật số 

32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Nghị định 68/2013/NĐ-CP 

ngày 28/6/2013 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Bảo hiểm tiền gửi 

19/8/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164414&Keyword=17/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164792&Keyword=20/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164792&Keyword=20/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164719&Keyword=22/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164719&Keyword=22/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27704&Keyword=06/2012/QH13
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30618&Keyword=68/2013/N%C4%90-CP


138 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

3.  Quyết 

định 

32/2021/QĐ-TTg 

ngày 20/10/2021 

Về hạn mức trả tiền bảo hiểm 12/12/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Thông tư 24/2014/TT-

NHNN ngày 

06/9/2014 

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo 

hiểm tiền gửi 

24/10/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

16/2019/TT-NHNN ngày 22/10/2019 

quy định về phát hành tín phiếu 

Ngân hàng Nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Thông tư 34/2016/TT-

NHNN ngày 

28/12/2016 

Quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi 

Việt Nam 

14/02/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

VII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

1.  Luật 14/2022/QH15 

ngày 15/11/2022 

 Phòng, chống rửa tiền  01/03/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Nghị định 19/2023/NĐ-CP 

ngày 28/4/2023 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống rửa tiền 

28/4/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

3.  Quyết 

định 

11/2023/QĐ-TTg 

ngày 27/4/2023 

Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo 

cáo 

01/12/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=150892&Keyword=32/2021/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44192&Keyword=24/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44192&Keyword=24/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117026&Keyword=34/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117026&Keyword=34/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157721&Keyword=14/2022/QH15
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160278&Keyword=19/2023/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160280&Keyword=11/2023/Q%C4%90-TTg
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Thông tư 

liên tịch 

09/2011/TTLT-

BCA-BQP-BTP-

NHNNVN-

VKSNDTC-

TANDTC ngày 

30/11/2011 

Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự 

về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có và tội rửa tiền 

07/02/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Thông tư 

liên tịch 

03/2020/TTLT-

BCA-BQP-BTP-

NHNN ngày 

11/12/2020 

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ 

Luật hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng 

bố 

25/01/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

6.  Thông tư 09/2023/TT-

NHNN ngày 

28/7/2023 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật 

Phòng, chống rửa tiền 

28/7/2023 

(Khoản 2 Điều 11 

có hiệu lực từ 

ngày 01/12/2023) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

VIII. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ 

1.  Nghị định 40/2012/NĐ-CP 

ngày 02/5/2012 

Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận 

chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ 

thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

26/6/2012 

 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Nghị định 87/2023/NĐ-CP 

ngày 08/12/2023 

Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền 

Việt Nam 

02/02/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

3.  Quyết 

định 

130/2003/QĐ-

TTg ngày 

30/6/2003 

Về bảo vệ tiền Việt Nam 31/7/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Quyết 40/2012/QĐ-TTg Về quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm 12/12/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100152&Keyword=09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100152&Keyword=09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100152&Keyword=09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100152&Keyword=09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100152&Keyword=09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-154-qd-nhnn-41248-48833?format=pdf
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-154-qd-nhnn-41248-48833?format=pdf
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-154-qd-nhnn-41248-48833?format=pdf
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=161667&Keyword=09/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=161667&Keyword=09/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27421&Keyword=40/2012/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163871&Keyword=87/2023/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=21488&Keyword=130/2003/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=21488&Keyword=130/2003/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27802&Keyword=40/2012/Q%C4%90-TTg
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

định ngày 05/10/2012  văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Quyết 

định 

1506/2001/QĐ-

NHNN ngày 

30/11/2001 

Ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu 

niệm, tiền đình chỉ lưu hành 

15/12/2001 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 

05/2019/TT-NHNN ngày 

24/6/2019 bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

ban hành, liên tịch ban hành. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

6.  Quyết 

định 

28/2007/QĐ-

NHNN ngày 

21/06/2007 

Ban hành Quy chế quản lý seri tiền mới in 01/8/2007 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

7.  Thông tư 

 

01/2012/TT-

NHNN ngày 

25/10/2012 

 

Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe 

chuyên dùng trong hệ thống NHNN 

10/12/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

8.  Thông tư 

 

02/2012/TT-

NHNN ngày 

25/10/2012 

 

Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe 

chuyên dùng của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

10/12/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

9.  Thông tư 23/2012/TT-

NHNN ngày 

09/8/2012 

Quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch 

tiền mặt 

24/9/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101988&Keyword=1506/2001/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101988&Keyword=1506/2001/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13936&Keyword=28/2007/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13936&Keyword=28/2007/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27530&Keyword=01/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27530&Keyword=01/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44240&Keyword=02/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44240&Keyword=02/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71261&Keyword=23/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71261&Keyword=23/2012/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

10.  Thông tư 25/2013/TT-

NHNN ngày 

02/12/2013 

Quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu 

chuẩn lưu thông 

20/01/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

11.  Thông tư 28/2013/TT-

NHNN ngày 

05/12/2013 

Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong 

ngành ngân hàng 

20/01/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

12.  Thông tư 01/2014/TT-

NHNN ngày 

06/01/2014 

Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển 

tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá 

20/02/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 12/2017/TT-NHNN 

ngày  31/8/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về giao nhận, bảo 

quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản 

quý, giấy tờ có giá 

+ Thông tư số 14/2019/TT-NHNN 

ngày  30/8/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại các Thông tư có quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ của 

Ngân hàng Nhà nước 

+ Thông tư số 19/2021/TT-NHNN 

ngày 24/11/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về giao nhận, bảo 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43035&Keyword=25/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43035&Keyword=25/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42877&Keyword=28/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42877&Keyword=28/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44209&Keyword=01/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44209&Keyword=01/2014/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản 

quý, giấy tờ có giá 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

13.  Thông tư 02/2014/TT-

NHNN ngày 

07/01/2014 

Quy định về tiêu huỷ tiền in hỏng, đúc hỏng, 

giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng 

20/02/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

14.  Thông tư 17/2014/TT-

NHNN ngày 

01/8/2014 

Quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim 

khí quý, đá quý 

15/9/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

15.  Thông tư 37/2014/TT-

NHNN ngày 

26/11/2014 

Quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản 

lý in, đúc tiền Việt Nam 

12/01/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

24/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 37/2014/TT-NHNN 

ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu 

tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền 

Việt Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

16.  Thông tư 02/2016/TT- Về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an 09/4/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44152&Keyword=02/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44152&Keyword=02/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44175&Keyword=17/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44175&Keyword=17/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38128&Keyword=37/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38128&Keyword=37/2014/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=37/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98459&Keyword=02/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

26/02/2016 

toàn của tổ chức tín dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

17.  Thông tư 26/2016/TT-

NHNN ngày 

12/9/2016 

Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với 

Nhà máy in tiền Quốc gia 

24/10/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

18.  Thông tư 01/2017/TT-

NHNN ngày 

7/2/2017 

Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên 

liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập 

khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

23/3/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Thông tư 

07/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2018/TT-NHNN 

ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định việc nhập khẩu 

hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc 

tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

19. l

ĩ

n

h

  

Thông tư 12/2017/TT-

NHNN ngày  

31/8/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản 

quý, giấy tờ có giá 

16/10/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

19/2021/TT-NHNN ngày 

24/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 01/2014/TT-

NHNN ngày 06/01/2014 của Thống 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98459&Keyword=02/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114595&Keyword=26/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114595&Keyword=26/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118245&Keyword=01/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118245&Keyword=01/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124628&Keyword=12/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124628&Keyword=12/2017/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về giao nhận, bảo quản, 

vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, 

giấy tờ có giá. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

20.  Thông tư 38/2018/TT-

NHNN ngày  

25/12/2018 

Quy định việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ hoạt 

động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 

08/02/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 14/2019/TT-NHNN 

ngày  30/8/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại các Thông tư có quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ của 

Ngân hàng Nhà nước; 

+ Thông tư 07/2023/TT-NHNN 

ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

38/2018/TT-NHNN ngày 25 tháng 

12 năm 2018 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ 

hoạt động in, đúc tiền của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

21.  Thông tư 03/2020/TT- Quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà 15/5/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132782&Keyword=38/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132782&Keyword=38/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141626&Keyword=03/2020/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

31/3/2020 

nước Việt Nam văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

22.  Thông tư 07/2020/TT-

NHNN ngày 

30/6/2020 

Quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục 

vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

14/8/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

23.  Thông tư 24/2020/TT-

NHNN ngày 

31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

37/2014/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2014 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản 

lý in, đúc tiền Việt Nam 

15/02/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

24.  Thông tư 19/2021/TT-

NHNN ngày 

24/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản 

quý, giấy tờ có giá 

08/01/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

25.  Thông tư 07/2023/TT-

NHNN ngày 

30/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2018/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2018 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt 

động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 

14/8/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

26.  Thông tư 23/2023/TT-

NHNN ngày 

29/12/2023   

Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở 

tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

12/02/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN 

1.  Quyết 

định 

44/2002/QĐ-TTg 

ngày 21/3/2002 

Về việc sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ 

kế toán để hạch toán và thanh toán vốn của các 

05/4/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141626&Keyword=03/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=142712&Keyword=07/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=142712&Keyword=07/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145947&Keyword=24/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145947&Keyword=24/2020/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=37/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=150860&Keyword=19/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=150860&Keyword=19/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160993&Keyword=07/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160993&Keyword=07/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164805&Keyword=23/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164805&Keyword=23/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22536&Keyword=44/2002/Q%C4%90-TTg
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Quyết 

định 

07/2013/QĐ-TTg 

ngày 24/01/2013 

Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

15/3/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

3.  Quyết 

định 

08/2013/QĐ-TTg 

ngày 24/01/2013 

Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

15/3/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Quyết 

định 

96/1997/QĐ-NH2 

ngày 19/04/1997 

Ban hành mẫu giấy lĩnh tiền mặt 04/5/1997 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Quyết 

định 

307/1997/QĐ-NH2 

ngày 16/09/1997 

Ban hành quy định ký hiệu của chứng từ và ký 

hiệu về nội dung nghiệp vụ liên quan đến thanh 

toán 

01/10/1997 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

6.  Quyết 

định 

403/1997/QĐ-

NHNN2 ngày 

05/12/1997 

Về việc cho phép Ban quản lý các dự án ngân 

hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân 

hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 

số 269/QĐ-NH2 ngày 4/12/1992 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước 

20/12/1997 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

7.  Quyết 

định 

427/1997/QĐ-

NHNN2 ngày 

23/12/1997 

Ban hành "Quy định về giao nhận và bảo quản 

ấn chỉ quan trọng của Ngân hàng Nhà nước". 

07/01/1998 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

8.  Quyết 

định 

1066/2001/QĐ-

NHNN ngày 

22/8/2001 

Ban hành mẫu Phiếu nhập, xuất kho dùng trong 

hạch toán xuất, nhập tại các Kho tiền Ngân hàng 

Nhà nước 

15/9/2001 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Quyết định số 

37/2007/QĐ-NHNN ngày 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33964&Keyword=07/2013/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33958&Keyword=08/2013/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=119942&Keyword=307/1997/Q%C4%90-NH2
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=8159&Keyword=403/1997/Q%C4%90-NHNN2
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=8159&Keyword=403/1997/Q%C4%90-NHNN2
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=8090&Keyword=427/1997/Q%C4%90-NHNN2
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=8090&Keyword=427/1997/Q%C4%90-NHNN2
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105052&Keyword=1066/2001/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105052&Keyword=1066/2001/Q%C4%90-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

26/10/2007 của NHNN v/v ban hành 

Chế độ kế toán giao nhận, điều 

chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu 

huỷ tiền mặt. (đã hết hiệu lực bởi 

Thông tư số 25/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 quy định chế độ kế 

toán giao nhận, điều chuyển, phát 

hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

9.  Quyết 

định 

376/2003/QĐ-

NHNN ngày 

22/04/2003 

Ban hành Quy định về bảo quản lưu trữ chứng từ 

điện tử đã sử dụng để hạch toán và thanh toán 

vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

03/6/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

10.  Quyết 

định 

479/2004/QĐ-

NHNN ngày 

29/4/2004 

Ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức 

tín dụng 

01/10/2004 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN 

ngày 10/09/2004 Sửa đổi Điều 2 

Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN 

ngày 29/4/2004 ban hành Hệ thống 

tài khoản kế toán các tổ chức tín 

dụng;  

+ Thông tư 10/2014/TT-NHNN 

ngày 20/3/2014 sửa đổi, bổ sung một 

số tài khoản trong Hệ thống tài 

khoản kế toán các Tổ chức tín dụng 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=21510&Keyword=376/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=21510&Keyword=376/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18174&Keyword=479/2004/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18174&Keyword=479/2004/Q%C4%90-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

ban hành theo Quyết định số 

479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/04/2004 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước; 

+ Thông tư số 49/2014/TT-NHNN 

ngày 31/12/2014 sửa đổi, bổ sung 

một số điều khoản của Chế độ báo 

cáo tài chính đối với các tổ chức tín 

dụng ban hành kèm theo Quyết định 

số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 

18/04/2007 và Hệ thống tài khoản kế 

toán các tổ chức tín dụng ban hành 

kèm theo Quyết định số 

479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/04/2004 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước;  

+ Thông tư số 22/2017/TT-NHNN 

ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Hệ thống tài khoản 

kế toán các tổ chức tín dụng ban 

hành kèm theo Quyết định số 

479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài 

chính đối với các tổ chức tín dụng 

ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước;  

+ Thông tư số 27/2021/TT-NHNN 

ngày 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Hệ thống tài khoản 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

kế toán các tổ chức tín dụng ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài 

chính đối với các tổ chức tín dụng 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 

18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

11.  Quyết 

định 

1146/2004/QĐ-

NHNN ngày 

10/09/2004 

Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 479/2004/QĐ-

NHNN ngày 29/4/2004 ban hành Hệ thống tài 

khoản kế toán các tổ chức tín dụng 

04/10/2004 - Hết hiệu lực một phần.  

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 

02/2008/QĐ-NHNN ngày 

15/01/2008 của Ngân hàng Nhà 

nước về việc sửa đổi, bổ sung một 

số tài khoản trong hệ thống tài 

khoản kế toán các Tổ chức tín dụng 

ban hành theo Quyết định số 

479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/4//2004  về việc ban hành hệ 

thống tài khoản kế toán các Tổ chức 

tín dụng, Quyết định số 

807/2005/QĐ-NHNN ngày 

01/6/2005 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số TK trong hệ thống TKKT 

các TCTD ban hành kèm theo 

Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=479/2004/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2007/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19188&Keyword=1146/2004/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19188&Keyword=1146/2004/Q%C4%90-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

và Quyết định số 29/2006/QĐ-

NHNN ngày 10/7/2006 về việc sửa 

đổi, bổ sung, hủy bỏ một số TK 

trong HT TKKT các TCTD ban 

hành theo Quyết định số 

479/2004/QĐ-NHNN và Quyết 

định số 807/2005/QĐ-NHNN của 

Thống đốc NHNN (đã hết hiệu lực 

bởi Thông tư số 10/2014/TT-

NHNN ngày 20/3/2014 sửa đổi, bổ 

sung một số tài khoản trong Hệ 

thống tài khoản kế toán các Tổ chức 

tín dụng ban hành theo Quyết định 

số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/04/2004 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước). 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

12.  Quyết 

định 

1498/2005/QĐ-

NHNN ngày 

13/10/2005 

Ban hành Quy chế giao dịch một cửa áp dụng 

đối với các tổ chức tín dụng 

08/11/2005 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

13.  Quyết 

định 

1710/2005/QĐ-

NHNN ngày 

28/11/2005 

Ban hành Chế độ quyết toán năm của Ngân hàng 

Nhà nước 

21/12/2005 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư  số 

12/2023/TT-NHNN ngày 

12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định về việc triển khai 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17291&Keyword=1498/2005/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17291&Keyword=1498/2005/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17117&Keyword=1710/2005/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17117&Keyword=1710/2005/Q%C4%90-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối 

nhà nước. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

14.  Quyết 

định 

1789/2005/QĐ-

NHNN ngày 

12/12/2005 

Ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng 07/01/2006 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư 

38/2013/TT-NHNN ngày 

31/12/2013 quy định về dịch chứng 

từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài 

khi sử dụng để ghi số kế toán, cách 

viết chữ số trên chứng từ kế toán và 

lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

15.  Quyết 

định 

1913/2005/QĐ-

NHNN ngày 

30/12/2005 

Ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong 

ngành Ngân hàng 

29/01/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

16.  Quyết 

định 

32/2006/QĐ-

NHNN ngày 

19/07/2006 

Ban hành Quy định về kế toán trên máy vi tính 

đối với Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín 

dụng 

13/08/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

17.  Quyết 

định 

16/2007/QĐ-

NHNN ngày 

Ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ 

chức tín dụng 

09/7/2007 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16931&Keyword=1789/2005/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16931&Keyword=1789/2005/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16735&Keyword=1913/2005/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16735&Keyword=1913/2005/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15619&Keyword=32/2006/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15619&Keyword=32/2006/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14082&Keyword=16/2007/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14082&Keyword=16/2007/Q%C4%90-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

18/04/2007 bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 49/2014/TT-NHNN 

ngày 31/12/2014  sửa đổi, bổ sung 

một số điều khoản của Chế độ báo 

cáo tài chính đối với các tổ chức tín 

dụng ban hành kèm theo Quyết định 

số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 

18/04/2007 và Hệ thống tài khoản kế 

toán các tổ chức tín dụng ban hành 

kèm theo Quyết định số 

479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/04/2004 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước 

+ Thông tư số 22/2017/TT-NHNN 

ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Hệ thống tài khoản 

kế toán các tổ chức tín dụng ban 

hành kèm theo Quyết định số 

479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài 

chính đối với các tổ chức tín dụng 

ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước;  

+ Thông tư số 27/2021/TT-NHNN 

ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Hệ thống tài khoản 

kế toán các tổ chức tín dụng ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-492014TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-khoan-cua-/ED7352B1-B974-44B7-A2D6-F6FAD493DAB5/default.aspx
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=479/2004/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài 

chính đối với các tổ chức tín dụng 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 

18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

18.  Quyết 

định 

21/2007/QĐ-

NHNN ngày 

17/05/2007 

Huỷ bỏ Quyết định số 987/2004/QĐ-NHNN 

ngày 05/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước về việc ban hành Quy chế tài chính đối với 

đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà 

nước 

21/6/2007 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

19.  Quyết 

định 

23/2008/QĐ-

NHNN ngày 

08/08/2008 

Ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

01/01/2009 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư  số 

12/2023/TT-NHNN ngày 

12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định về việc triển khai 

nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối 

nhà nước. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

20.  Thông tư 17/2009/TT-

NHNN ngày 

Huỷ bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 

29/09/2006 và Quyết định số  19/2007/QĐ-

25/9/2009 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2007/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14155&Keyword=21/2007/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14155&Keyword=21/2007/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106016&Keyword=23/2008/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106016&Keyword=23/2008/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102576&Keyword=17/2009/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102576&Keyword=17/2009/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

11/08/2009 NHNN ngày 15/05/2007 về quy chế quản lý tài 

chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

21.  Thông tư 30/2012/TT-

NHNN ngày 

07/11/2012 

Quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có 

giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

01/01/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

22.  Thông tư 38/2013/TT-

NHNN ngày 

31/12/2013 

Quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng 

tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, 

cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ 

chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 

01/6/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

23.  Thông tư 39/2013/TT-

NHNN ngày 

31/12/2013 

Quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử 

dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam.  

01/6/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 37/2018/TT-NHNN 

ngày  25/12/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

quy định về xác định, trích lập, quản 

lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

+ Thông tư số 06/2021/TT-NHNN 

ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 39/2013/TT-

NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về xác định, trích 

lập, quản lý và sử dụng khoản dự 

phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27908&Keyword=30/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27908&Keyword=30/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42740&Keyword=38/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42740&Keyword=38/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42495&Keyword=39/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42495&Keyword=39/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2013/TT-NHNN%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2013/TT-NHNN%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2013/TT-NHNN%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

nước Việt Nam; 

+ Thông tư số 12/2023/TT-NHNN 

ngày 12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định về việc 

triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ 

ngoại hối nhà nước. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

24.  Thông tư 10/2014/TT-

NHNN ngày 

20/3/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ 

thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban 

hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN 

ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước  

01/6/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 22/2017/TT-NHNN 

ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Hệ thống tài khoản 

kế toán các tổ chức tín dụng ban 

hành kèm theo Quyết định số 

479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài 

chính đối với các tổ chức tín dụng 

ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước; 

+ Thông tư số 27/2021/TT-NHNN 

ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Hệ thống tài khoản 

kế toán các tổ chức tín dụng ban 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36086&Keyword=10/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36086&Keyword=10/2014/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

hành kèm theo Quyết định 

số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài 

chính đối với các tổ chức tín dụng 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 

18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

25.  Thông tư 42/2014/TT-

NHNN ngày 

19/12/2014 

Quy định về Chế độ kế toán đối với Công ty 

Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam 

02/02/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

26.  Thông tư 49/2014/TT-

NHNN ngày 

31/12/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ 

báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng 

ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-

NHNN ngày 18/4/2007 và Hệ thống tài khoản kế 

toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo 

Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 

29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

15/02/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

22/2017/TT-NHNN ngày 

29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Hệ thống tài khoản kế toán 

các tổ chức tín dụng ban hành kèm 

theo Quyết định số 479/2004/QĐ-

NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ 

báo cáo tài chính đối với các tổ chức 

tín dụng ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 

18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước. 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=479/2004/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2007/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68000&Keyword=42/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68000&Keyword=42/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=52646&Keyword=49/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=52646&Keyword=49/2014/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

27.  Thông tư 19/2015/TT-

NHNN ngày 

22/10/2015 

Quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

01/12/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

28.  Thông tư 38/2016/TT-

NHNN ngày 

30/12/2016 

Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, 

trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay 

giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức 

tín dụng và các tổ chức khác 

15/02/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

29.  Thông tư 14/2017/TT-

NHNN ngày 

29/9/2017 

Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động 

nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng 

với khách hàng 

01/01/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

30.  Thông tư 22/2017/TT-

NHNN ngày 

29/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài 

khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành 

kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN 

ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối 

với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo 

Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 

18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

01/4/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

27/2021/TT-NHNN ngày 

31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Hệ thống tài khoản kế toán 

các tổ chức tín dụng ban hành kèm 

theo Quyết định số 479/2004/QĐ-

NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ 

báo cáo tài chính đối với các tổ chức 

tín dụng ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 

18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92217&Keyword=19/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92217&Keyword=19/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117353&Keyword=38/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117353&Keyword=38/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125249&Keyword=14/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125249&Keyword=14/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127051&Keyword=22/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127051&Keyword=22/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=479/2004/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=479/2004/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2007/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

31.  Thông tư 30/2018/TT-

NHNN ngày 

12/12/2018 

Hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các 

doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng 

01/3/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

32.  Thông tư 37/2018/TT-

NHNN ngày  

25/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về xác định, 

trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi 

ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

15/02/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 06/2021/TT-NHNN 

ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 39/2013/TT-NHNN ngày 31 

tháng 12 năm 2013 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về xác định, trích lập, quản lý 

và sử dụng khoản dự phòng rủi ro 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 + Thông tư số 12/2023/TT-NHNN 

ngày 12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định về việc 

triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ 

ngoại hối nhà nước. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132489&Keyword=30/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132489&Keyword=30/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132489&Keyword=30/2018/TT-NHNN
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=132489&Keyword=30/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132795&Keyword=37/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132795&Keyword=37/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2013/TT-NHNN%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2013/TT-NHNN%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

33.  Thông tư 31/2019/TT-

NHNN ngày 

30/12/2019 

Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho 

tổ chức tài chính vi mô 

01/3/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

34.  Thông tư 35/2019/TT-

NHNN ngày 

31/12/2019 

quy định hạch toán kế toán tài sản cố định, công 

cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

01/3/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

35.  Thông tư 36/2019/TT-

NHNN ngày 

31/12/2019 

Quy định quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện 

chính sách tiền tệ quốc gia 

20/02/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

36.  Thông tư 25/2020/TT-

NHNN ngày 

31/12/2020 

Quy định quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối 

chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ 

thống “Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và 

tích hợp hệ thống” tại Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

01/3/2021 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư  số 

12/2023/TT-NHNN ngày 

12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định về việc triển khai 

nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối 

nhà nước. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

37.  Thông tư 06/2021/TT-

NHNN ngày 

30/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 39/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 

2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý 

và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

16/8/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139876&Keyword=31/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139876&Keyword=31/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139916&Keyword=35/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139916&Keyword=35/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139948&Keyword=36/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139948&Keyword=36/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=146209&Keyword=25/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=146209&Keyword=25/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148306&Keyword=06/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148306&Keyword=06/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2013/TT-NHNN%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2013/TT-NHNN%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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38.  Thông tư 27/2021/TT-

NHNN ngày 

31/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài 

khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành 

kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-

NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài 

chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành 

kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-

NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

01/4/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

39.  Thông tư 25/2022/TT-

NHNN ngày 

30/12/2022 

Quy định chế độ kế toán giao nhận, điều 

chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt 

tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

15/02/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

X. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÂN HÀNG 

1.  Nghị định 35/2007/NĐ-CP 

ngày 08/3/2007 

Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng  04/4/2007 

 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Quyết 

định 

56/1999/QĐ-

NHNN2 ngày 

12/02/1999 

Ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, sử 

dụng và quản lý mã khoá bảo mật trong thanh 

toán chuyển tiền điện tử của NHNN 

27/02/1999 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

3.  Quyết 

định 

1630/2003/QĐ-

NHNN ngày 

19/12/2003 

Ban hành  Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật trong 

gia công, mua sắm phần mềm nghiệp vụ ngân 

hàng 

14/01/2004 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Quyết 

định 

738/2004/QĐ-

NHNN ngày 

16/6/2004 

Ban hành Quy định về mã khóa bảo mật của các 

nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu, trái phiếu và 

nghiệp vụ thị trường mở 

15/7/2004 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Thông tư 34/2012/TT- Quy định về phát triển và bảo trì phần mềm 10/02/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152235&Keyword=27/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152235&Keyword=27/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=479/2004/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=479/2004/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2007/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2007/Q%C4%90-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158886&Keyword=25/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158886&Keyword=25/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14355&Keyword=35/2007/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102689&Keyword=56/1999/Q%C4%90-NHNN2
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102689&Keyword=56/1999/Q%C4%90-NHNN2
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101974&Keyword=1630/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101974&Keyword=1630/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101925&Keyword=738/2004/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101925&Keyword=738/2004/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71340&Keyword=34/2012/TT-NHNN
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NHNN ngày 

27/12/2012 

nghiệp vụ Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

6.  Thông tư 47/2014/TT-

NHNN ngày 

31/12/2014 

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo 

mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ 

ngân hàng 

01/4/2015 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 24/2018/TT-NHNN 

ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các Thông tư, 

văn bản có quy định về chế độ báo 

cáo định kỳ; 

+ Thông tư số 20/2020/TT-NHNN 

ngày 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

47/2014/TT-NHNN ngày 

31/12/2014 quy định các yêu cầu kỹ 

thuật về an toàn bảo mật đối với 

trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ 

ngân hàng. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

7.  Thông tư 17/2015/TT-

NHNN ngày 

21/10/2015 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong 

hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng 

01/7/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

8.  Thông tư 28/2015/TT-

NHNN ngày 

18/12/2015 

Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, 

chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

của Ngân hàng Nhà nước. 

01/02/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71340&Keyword=34/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46996&Keyword=47/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46996&Keyword=47/2014/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=47/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92052&Keyword=17/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92052&Keyword=17/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94467&Keyword=28/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94467&Keyword=28/2015/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

+ Thông tư số 14/2019/TT-NHNN 

ngày  30/8/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại các Thông tư có quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ của 

Ngân hàng Nhà nước (đã bị bãi bỏ 

bởi Thông tư số 10/2020/TT-NHNN 

ngày 2/11/2020). 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

9.  Thông tư 35/2016/TT-

NHNN ngày 

29/12/2016 

Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp 

dịch vụ ngân hàng trên Internet 

01/07/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Thông tư số 24/2018/TT-NHNN 

ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các Thông tư, văn 

bản có quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ; 

+ Thông tư số 35/2018/TT-NHNN 

ngày 24/12/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

35/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 

12 năm 2016 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về an toàn, bảo mật cho việc cung 

cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117031&Keyword=35/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117031&Keyword=35/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

của văn bản) 

10.  Thông tư 34/2018/TT-

NHNN ngày  

24/12/2018 

Quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

01/3/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

11.  Thông tư 35/2018/TT-

NHNN ngày  

24/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

35/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp 

dịch vụ ngân hàng trên Internet 

01/07/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

12.  Thông tư 09/2020/TT-

NHNN ngày 

21/10/2020 

Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong 

hoạt động ngân hàng 

01/01/2021 

(Điểm b Khoản 4 

Điều 20 có hiệu lực 

từ ngày 

01/01/2022) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

13.  Thông tư 10/2020/TT-

NHNN ngày 

02/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng 

Nhà nước 

01/01/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

14.  Thông tư 20/2020/TT-

NHNN ngày 

31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 quy định 

các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với 

trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng 

15/02/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

15.  Thông tư 16/2023/TT-

NHNN ngày 

15/12/2023   

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng 

Nhà nước 

01/7/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132770&Keyword=34/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132770&Keyword=34/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132734&Keyword=35/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132734&Keyword=35/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144532&Keyword=09/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144532&Keyword=09/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144723&Keyword=10/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144723&Keyword=10/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145780&Keyword=20/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145780&Keyword=20/2020/TT-NHNN
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=47/2014/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164267&Keyword=16/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164267&Keyword=16/2023/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

16.  Thông tư 18/2023/TT-

NHNN ngày 

28/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

17/2015/TT-NHNN ngày 21 tháng 10 năm 2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong 

hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng 

01/07/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN TÍN DỤNG 

1.  Nghị định 58/2021/NĐ-CP 

ngày 10/6/2021 

Quy định  về hoạt động cung ứng dịch vụ thông 

tin tín dụng 

15/8/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Thông tư 03/2013/TT-

NHNN ngày 

28/01/2013 

Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

01/7/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

3.  Thông tư 27/2017/TT-

NHNN ngày 

29/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

01/7/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Thông tư 15/2023/TT-

NHNN ngày 

15/12/2023 Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

01/01/2025 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

XII. LĨNH VỰC KHÁC 

1.  Nghị định 42/2018/NĐ-CP 

ngày 12/3/2018 Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong 

lĩnh vực ngân hàng 

 

01/7/2018 

 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

2.  Nghị định 16/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 20/3/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164986&Keyword=18/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164986&Keyword=18/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148075&Keyword=58/2021/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30315&Keyword=03/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30315&Keyword=03/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127499&Keyword=27/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127499&Keyword=27/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163727&Keyword=15/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163727&Keyword=15/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128525&Keyword=42/2018/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=13&ItemID=134064
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

ngày 01/02/2019 quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Nghị định số 

58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 quy 

định  về hoạt động cung ứng dịch vụ 

thông tin tín dụng. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

3.  Nghị định 102/2022/NĐ-CP 

ngày 12/12/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

01/01/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

4.  Nghị định 23/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi 

ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và 

chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 

số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 

01/7/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

5.  Quyết 

định 

769/1997/QĐ-TTg 

ngày 18/9/1997 

Thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng 

sông Cửu Long 

18/9/1997 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

6.  Quyết 

định 

30/1998/QĐ-TTg 

ngày 09/2/1998 

Về việc thành lập Học viện Ngân hàng 24/2/1998 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

7.  Quyết 

định 

131/1999/QĐ-TTg Về việc chấp thuận sửa đổi Điều lệ Quỹ Tiền tệ 

quốc tế lần thứ tư 

31/5/1999 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157663&Keyword=102/2022/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160669&Keyword=23/2023/N%C4%90-CP
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-154-qd-nhnn-41248-48826?format=pdf
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=7928&Keyword=30/1998/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=6643&Keyword=131/1999/Q%C4%90-TTg
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

ngày 31/5/1999 về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

8.  Quyết 

định 

174/2003/QĐ-TTg 

ngày 20/8/2003 

Về việc thành lập Trường Đại học Ngân hàng 

Thành phố Hồ Chí Minh 

16/9/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

9.  Quyết 

định 

338/2005/QĐ-TTg 

ngày 19/12/2005 

Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc 

Ngân hàng Nhà nước 

09/01/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

10.  Quyết 

định 

112/2006/QĐ-TTg 

ngày 24/5/2006 

Về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân 

hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 

năm 2020 

16/6/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

11.  Quyết 

định 

1456/QĐ-TTg ngày 

08/10/2008 

Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

08/10/2008 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

12.  Quyết 

định 

12/2022/QĐ-TTg 

ngày 09/5/2022 

Quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp 

Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu 

vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài 

chính quốc tế. 

09/5/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

13.  Thông tư 

liên bộ 

14/TTLB ngày 

04/11/1992 

Về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước 

do Ngân hàng Nhà nước quản lý 

04/11/1992 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần:  

+ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 

năm 2000; 

+ Luật Phòng cháy chữa cháy  năm 

2001; 

+ Pháp lệnh bảo vệ công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=21236&Keyword=174/2003/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16895&Keyword=338/2005/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16067&Keyword=112/2006/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102336&Keyword=1456/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154031&Keyword=12/2022/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106330&Keyword=14/TTLB
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

năm 2007; 

+ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 

23/4/2009 của Chính phủ quy định 

các mục tiêu quan trọng về chính trị, 

kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ 

thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng 

Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ 

trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức có liên 

quan; 

+ Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 

02/5/2012 về nghiệp vụ phát hành 

tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản 

quý và giấy tờ có giá trong hệ thống 

Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín 

dụng và chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; 

+ Thông tư số 20/2010/TT-BCA 

ngày 23/6/2010 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 37/2009/NĐ-CP; 

+ Thông tư số 01/2014/TT-NHNN 

ngày 06/01/2014 quy định về giao 

nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, 

tài sản quý, giấy tờ có giá. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

14.  Quyết 

định 

389/1999/QĐ-

NHNN10 ngày 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong 

ngành Ngân hàng 

11/11/1999 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=6837&Keyword=389/1999/Q%C4%90-NHNN10
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=6837&Keyword=389/1999/Q%C4%90-NHNN10
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

27/10/1999 về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

15.  Quyết 

định 

681/2002/QĐ-

NHNN ngày 

01/07/2002 

Ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành 

hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 

01/7/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

16.  Quyết 

định 

1322/2002/QĐ-

NHNN ngày 

28/11/2002 

Về việc thành lập Quỹ học bổng Ngân hàng 13/12/2002 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

17.  Quyết 

định 

55/2003/QĐ-

NHNN ngày 

17/01/2003 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 

phòng chống tai nạn thương tích ngành Ngân 

hàng 

01/02/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

18.  Quyết 

định 

655/2003/QĐ-

NHNN ngày 

25/6/2003 

Về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng 

công ty Vàng bạc đá quý Việt nam vào Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

nam và Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng 

Sông Cửu Long 

01/7/2003 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

19.  Quyết 

định 

06/2006/QĐ-

NHNN ngày 

25/01/2006 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

do Ngân hàng Nhà nước ban hành đã hết hiệu 

lực do bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế 

24/02/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

20.  Chỉ thị 04/2006/CT-

NHNN ngày 

16/11/2006 

Tăng cường công tác bảo mật thông tin trong hệ 

thống Ngân hàng Nhà nước   

15/12/2006 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

21.  Chỉ thị 02/2008/CT-

NHNN ngày 

04/03/2008 

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn tài 

sản, phòng chống cháy nổ trong hệ thống  Ngân 

hàng Nhà nước 

29/03/2008 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22332&Keyword=681/2002/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22332&Keyword=681/2002/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=103540&Keyword=1322/2002/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=103540&Keyword=1322/2002/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102387&Keyword=55/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=102387&Keyword=55/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=21034&Keyword=655/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=21034&Keyword=655/2003/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16678&Keyword=06/2006/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16678&Keyword=06/2006/Q%C4%90-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14919&Keyword=04/2006/CT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14919&Keyword=04/2006/CT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12730&Keyword=02/2008/CT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12730&Keyword=02/2008/CT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

22.  Thông tư 11/2010/TT-

NHNN ngày 

05/4/2010 

Bãi bỏ Chỉ thị số 04/2003/CT-NHNN ngày 

18/6/2003 về việc Tăng cường công tác kiểm 

soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà 

nước 

20/5/2010 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

23.  Thông tư 

liên tịch 

102/2010/TTLT-

BTC-NHNN ngày 

14/7/2010 

Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin 

giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín 

dụng  

28/8/2010 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

24.  Thông tư 25/2012/TT-

NHNN ngày 

06/9/2012 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành 

20/10/2012 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

25.  Thông tư 18/2013/TT-

NHNN ngày 

22/7/2013 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành 

04/09/2013 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

26.  Thông tư 

liên tịch 

02/2014/TTLT-

BTP-BTC-

BLĐTBXH-

NHNNVN ngày 

14/01/2014 

Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, 

thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện 

phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự  

01/3/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

27.  Thông tư 

liên tịch 

03/2014/TTLT-

BTP-NHNNVN 

ngày 17/01/2014 Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án 

của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng 

05/3/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

28.  Thông tư 04/2014/TT-

NHNN ngày 

26/02/2014 

Quy định báo cáo thống kê và công khai, minh 

bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý 

tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

01/06/2014 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

29.  Thông tư 

liên tịch 

86/2014/TTLT-

BTC-NHNNVN 
Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

01/9/2014 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25156&Keyword=11/2010/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25156&Keyword=11/2010/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25512&Keyword=102/2010/TTLT-BTC-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25512&Keyword=102/2010/TTLT-BTC-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27998&Keyword=25/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27998&Keyword=25/2012/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44247&Keyword=18/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44247&Keyword=18/2013/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33460&Keyword=02/2014/TTLT-BTP-BTC-BL%C4%90TBXH-NHNNVN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33460&Keyword=02/2014/TTLT-BTP-BTC-BL%C4%90TBXH-NHNNVN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33460&Keyword=02/2014/TTLT-BTP-BTC-BL%C4%90TBXH-NHNNVN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33460&Keyword=02/2014/TTLT-BTP-BTC-BL%C4%90TBXH-NHNNVN
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-lien-tich-02-2014-TTLT-BTP-BTC-BLDTBXH-NHNNVN-phong-toa-khau-tru-thi-hanh-an-dan-su-221052.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-lien-tich-02-2014-TTLT-BTP-BTC-BLDTBXH-NHNNVN-phong-toa-khau-tru-thi-hanh-an-dan-su-221052.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-lien-tich-02-2014-TTLT-BTP-BTC-BLDTBXH-NHNNVN-phong-toa-khau-tru-thi-hanh-an-dan-su-221052.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33385&Keyword=03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33385&Keyword=03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-lien-tich-03-2014-TTLT-BTP-NHNNVN-xac-minh-dieu-kien-thi-hanh-an-Thua-phat-to-chuc-tin-dung-219701.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-lien-tich-03-2014-TTLT-BTP-NHNNVN-xac-minh-dieu-kien-thi-hanh-an-Thua-phat-to-chuc-tin-dung-219701.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44155&Keyword=04/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44155&Keyword=04/2014/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=37700&Keyword=86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=37700&Keyword=86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-86-2014-TTLT-BTC-NHNNVN-huong-dan-hoat-dong-dai-ly-bao-hiem-to-chuc-tin-dung-238276.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-86-2014-TTLT-BTC-NHNNVN-huong-dan-hoat-dong-dai-ly-bao-hiem-to-chuc-tin-dung-238276.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

ngày 02/07/2014 cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ  bãi bỏ một phần: Quyết định 

1871/QĐ-BTC ngày 20/9/2017 của 

Bộ Tài chính về việc công bố Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật về 

điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu 

lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

30.  Thông tư 26/2015/TT-

NHNN ngày 

09/12/2015 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp 

tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở 

hình thành trong tương lai 

10/12/2015 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

31.  Thông tư 29/2015/TT-

NHNN ngày 

22/12/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp 

luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực 

giấy tờ, văn bản  

08/02/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 13/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số  Điều của Thông tư 

số 45/2011/TT-NHNN ngày 30 

tháng 12 năm 2011 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước quy định 

về quản lý ngoại hối đối với việc cho 

vay, thu hồi nợ nước ngoài của 

tổ chức tín dụng;  

+ Thông tư 11/2016/TT-NHNN 

ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-86-2014-TTLT-BTC-NHNNVN-huong-dan-hoat-dong-dai-ly-bao-hiem-to-chuc-tin-dung-238276.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94335&Keyword=26/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94335&Keyword=26/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96046&Keyword=29/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96046&Keyword=29/2015/TT-NHNN
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-45-2011-tt-nhnn-quan-ly-ngoai-hoi-doi-voi-viec-cho-vay-133593.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận 

và chi trả ngoại tệ, hoạt động đại lý 

đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá 

nhân; 

+ Thông tư số 16/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Thông tư 

số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 

tháng 12 năm 2013 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định 

về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, 

chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong 

nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài (đã bị bãi bỏ 

bởi Thông tư số 33/2019/TT-NHNN 

ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 

quy định về phát hành kỳ phiếu, tín 

phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu 

trong nước của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài); 

+ Thông tư số 11/2017/TT-NHNN 

ngày 30/8/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 15/2014/TT-

NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 

hướng dẫn  về quản lý ngoại hối đối 

với hoạt động kinh doanh trò chơi 

điện tử có thưởng dành cho người 

nước ngoài (đã được thay thế bởi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-34-2013-tt-nhnn-phat-hanh-ky-phieu-tin-phieu-trai-phieu-trong-nuoc-to-chuc-tin-dung-218037.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

Thông tư số 09/2022/TT-NHNN 

ngày 12/7/2022 Hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với hoạt động kinh 

doanh trò chơi điện tử có thưởng 

dành cho người nước ngoài); 

+ Thông tư số 24/2017/TT-NHNN 

ngày 29/12/2017 quy định về trình 

tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và 

thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép 

văn phòng đại diện của tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng; 

+ Thông tư số 51/2018/TT-NHNN 

ngày 31/12/2018 quy định điều kiện, 

hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận 

việc góp vốn, mua cổ phần của tổ 

chức tín dụng; 

+ Thông tư số 10/2022/TT-NHNN 

ngày 29/7/2022 hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với việc phát hành 

trái phiếu ra thị trường quốc tế của 

doanh nghiệp không được Chính phủ 

bảo lãnh; 

+ Thông tư số 23/2022/TT-NHNN 

ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật để phân cấp giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 



173 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

vực quản lý ngoại hối. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

32.  Thông tư 35/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối 

với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

01/01/2017 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2015/TT-NHNN 

ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định Chế độ báo cáo 

thống kê áp dụng đối với các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

33.  Thông tư 37/2015/TT-

NHNN ngày 

31/12/2015 

 Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

16/02/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

34.  Thông tư 17/2016/TT-

NHNN ngày 

30/6/2016 

Quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài 

22/8/2016 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

35.  Thông tư 27/2016/TT-

NHNN ngày 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà 

15/11/2016 - Hết hiệu lực một phần. 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96586&Keyword=35/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96586&Keyword=35/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96292&Keyword=37/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96292&Keyword=37/2015/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111966&Keyword=17/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111966&Keyword=17/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114587&Keyword=27/2016/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114587&Keyword=27/2016/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

28/9/2016 nước Việt Nam - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

07/2021/TT-NHNN ngày 30/6/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 27/2016/TT-

NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục 

xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

36.  Thông tư 04/2017/TT-

NHNN ngày 

28/6/2017 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành, liên tịch ban hành 

12/8/2017 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

37.  Thông tư 07/2017/TT-

NHNN ngày 

31/7/2017 

Quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu 

chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu 

hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, 

kim loại đúc tiền hỏng 

01/01/2018 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

38.  Thông tư 11/2018/TT-

NHNN ngày 

17/4/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối 

với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

01/10/2018 

 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

39.  Thông tư 24/2018/TT-

NHNN ngày Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

15/11/2018 - Hết hiệu lực một phần. 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2016/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=122671&Keyword=04/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=122671&Keyword=04/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123452&Keyword=07/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123452&Keyword=07/2017/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128598&Keyword=11/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128598&Keyword=11/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=131436&Keyword=24/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=131436&Keyword=24/2018/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

28/9/2018 Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ  

 - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ một phần: Thông tư số 

20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 

hướng dẫn hoạt động chuyển tiền 

một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài 

và thanh toán, chuyển tiền cho các 

giao dịch vãng lai khác của người cư 

trú là tổ chức, cá nhân. 

 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

40.  Thông tư 26/2018/TT-

NHNN ngày 

16/11/2018 

Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng 

và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống 

kê quốc gia 

31/12/2018 

 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

41.  Thông tư 39/2018/TT-

NHNN ngày  

26/12/2018 

Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

11/02/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

42.  Thông tư 05/2019/TT-

NHNN ngày 

24/6/2019 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành, liên tịch ban hành 

09/8/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

43.  Thông tư 09/2019/TT-

NHNN ngày 

31/7/2019 

Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

16/9/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

44.  Thông tư 14/2019/TT-

NHNN ngày  

30/8/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư có 

quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân 

hàng Nhà nước 

15/10/2019 - Hết hiệu lực một phần. 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132146&Keyword=26/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132146&Keyword=26/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132818&Keyword=39/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132818&Keyword=39/2018/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135834&Keyword=05/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135834&Keyword=05/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136792&Keyword=09/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136792&Keyword=09/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137583&Keyword=14/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137583&Keyword=14/2019/TT-NHNN


176 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

bãi bỏ một phần:  

+Thông tư số 10/2020/TT-NHNN 

ngày 2/11/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 28/2015/TT-

NHNN ngày 18/12/2015 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về việc quản lý, sử dụng 

chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số của Ngân hàng 

Nhà nước; 

+ Thông tư số 08/2021/TT-NHNN 

ngày 06/7/2021 quy định về cho vay 

đặc biệt đối với tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt; 

+ Thông tư số 01/2022/TT-NHNN 

ngày 28/01/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 

tháng 9 năm 2013 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về mạng lưới hoạt động của 

ngân hàng thương mại. 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

45.  Thông tư 17/2019/TT-

NHNN ngày 

31/10/2019 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành 

Ngân hàng 

16/12/2019 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=28/2015/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=28/2015/TT-NHNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-21-2013-tt-nhnn-mang-luoi-ngan-hang-thuong-mai-206666.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138713&Keyword=17/2019/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138713&Keyword=17/2019/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

46.  Thông tư 06/2020/TT-

NHNN ngày 

30/6/2020 

Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

15/8/2020 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

47.  Thông tư 18/2020/TT-

NHNN ngày 

30/12/2020 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành 

15/02/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

48.  Thông tư 26/2020/TT-

NHNN ngày 

31/12/2020 

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

20/02/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

49.  Thông tư 07/2021/TT-

NHNN ngày 

30/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2016/TT-NHNN  ngày 28 tháng 9 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

15/8/2021 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

50.  Thông tư 22/2021/TT-

NHNN ngày 

29/12/2021 

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình 

thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

15/02/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

51.  Thông tư 05/2022/TT-

NHNN ngày 

29/6/2022 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành 

15/8/2022 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

52.  Thông tư 14/2022/TT-

NHNN ngày 

31/10/2022   

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp 

vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành Ngân hàng. 

01/01/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

53.  Thông tư 19/2022/TT- Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ 01/3/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=142687&Keyword=06/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=142687&Keyword=06/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145732&Keyword=18/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145732&Keyword=18/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=146411&Keyword=26/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=146411&Keyword=26/2020/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148299&Keyword=07/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148299&Keyword=07/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152015&Keyword=22/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152015&Keyword=22/2021/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154460&Keyword=05/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154460&Keyword=05/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=156738&Keyword=14/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=156738&Keyword=14/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158614&Keyword=19/2022/TT-NHNN
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày có  

hiệu lực 
Ghi chú 

NHNN ngày 

30/12/2022   

chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức 

hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng. 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

54.  Thông tư 21/2022/TT-

NHNN ngày 

30/12/2022   

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và 

chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân 

hàng 

01/3/2023 (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

55.  Thông tư 19/2023/TT-

NHNN ngày 

28/12/2023 

Quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

11/02/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

56.  Thông tư 21/2023/TT-

NHNN ngày 

29/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

01/7/2024 

(Điều 3 có hiệu 

lực từ 01/7/2025) 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

57.  Thông tư 24/2023/TT-

NHNN ngày 

29/12/2023   

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp 

thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động 

ngân hàng 

01/3/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

58.  Thông tư 25/2023/TT-

NHNN ngày 

31/12/2023   

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

ngành Ngân hàng 

01/3/2024 

(Chưa có hiệu 

lực) 

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật tại số, ký hiệu 

của văn bản) 

Tổng số: 527 văn bản 

 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158614&Keyword=19/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158679&Keyword=21/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158679&Keyword=21/2022/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164423&Keyword=19/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164423&Keyword=19/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164602&Keyword=21/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164602&Keyword=21/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164832&Keyword=24/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164832&Keyword=24/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=165131&Keyword=25/2023/TT-NHNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=165131&Keyword=25/2023/TT-NHNN



